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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Một thế giới bình yên, hạnh phúc của nhân loại đang phải đứng trước một thảm 

hoạ mang tính toàn cầu, một thách thức chưa có lời giải mà cả cộng đồng quốc tế đang 

quan tâm, đó là ma tuý đang hoành hành hàng ngày, hàng giờ huỷ hoại sức khoẻ, trí tuệ 

của con người. 

Hiện nay ở nước ta, tình trạng nghiện hút, tiêm chích, tàng trữ, vận chuyển, mua 

bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý diễn ra rất phức tạp với chiều hướng ngày 

một gia tăng. Tệ nạn ma tuý đã gây nhiều tác hại cho bản thân, gia đình, xã hội, nòi giống, 

dân tộc, ảnh hưởng xấu đến việc học tập, đạo đức, sức khoẻ của thanh thiếu niên nói 

chung, học sinh nói riêng… Ma túy là nguyên nhân trực tiếp huỷ hoại sức khoẻ người 

nghiện, làm sa sút, khánh kiệt tài sản của gia đình, ngoài ra còn làm gia tăng các loại tội 

phạm khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chính vì 

thế, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chỉ đạo kiên quyết đấu tranh nhằm từng bước ngăn 

chặn và đẩy lùi và tiến tới loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội. 

Các cơ quan tư pháp trong đó có cơ quan Điều tra (CQĐT), Viện Kiểm sát (VKS) đã kiên 

quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp lụât các tội phạm ma tuý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 

đấu tranh với loại tội phạm này rất khó khăn, vì ma tuý đem lại lợi nhuận lớn, khi bị phát 

hiện bọn chúng chống đối quyết liệt, từ đó gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và 

không phải lúc nào cũng được đảm bảo.  

Trong hoạt động thực tiễn qua các năm cơ quan tư pháp ở Thái Nguyên đã đấu 

tranh kiên quyết với loại tội phạm này, trong đó VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên đã có 

nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là trong việc thực hành 

quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm về ma túy, từ đó đã hạn chế việc bỏ lọt tội 

phạm và người phạm tội, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma túy được 

chuẩn xác hơn, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và 

tội phạm về ma túy nói riêng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, 

do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, đã 

làm cho việc THQCT của Viện kiểm sát ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy cũng bộc 

lộ những yếu kém như: việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn oan, sai; có trường 

hợp phải đình chỉ điều tra, nhiều vụ án đã không được khởi tố kịp thời, hoặc có vụ án đã 

đình chỉ nhưng phải hủy quyết định đình chỉ để phục hồi điều tra. Tuy những hệ quả trên 

không chỉ xuất phát từ nguyên nhân những bất hợp lý các qui định của luật, mà chủ yếu là 
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do chúng ta thiếu và yếu về năng lực, trình độ, các máy móc trang thiết bị hiện đại để 

chứng minh hành vi tội phạm do CQĐT đã thu thập làm căn cứ khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm 

giam trong việc thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra... từ đó đã làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói chung và tội phạm 

ma tuý nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

Xuất phát từ thực tế nêu trên và từ nhận thức việc THQCT ở giai đoạn điều tra các tội 

phạm ma tuý là một trong những vấn đề quan trọng, cần có sự quan tâm hơn nữa kể cả về 

phương diện lý luận lẫn thực tiễn nhất là việc THQCT của VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên. 

Vì vậy tác giả đã chọn đề tài "Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm về 

ma tuý từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên" để nghiên cứu viết luận văn thạc sĩ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Liên quan đến đề tài, từ trước đến nay có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà 

khoa học và các cơ quan chức năng như ủy ban quốc gia phòng chống ma túy, Bộ Công an, 

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (viết tắt là VKSNDTC), Tòa án nhân dân Tối cao (viết tắt 

là TANDTC), trong đó có nhiều công trình liên quan đến các vấn đề: khởi tố, bắt, tạm giam 

trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự và tội phạm ma tuý, tiêu biểu có các công trình 

khoa học sau: “Những vấn đề lý luận về quyền công tố và thực hành quyền công tố ở Việt 

Nam từ năm 1945 đến nay của VKSNDTC”, “Thực hành quyền công tố và kiểm sát các 

họat động tư pháp trong giai đoạn điều tra” của TS. Lê Hữu Thể, “Quyền công tố ở Việt 

Nam” của tiến sỹ Lê Thị Tuyết Hoa, “Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân TP. 

Hà Nội” của  tác giả thạc sỹ Hà Thị Minh Hạnh, “Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới” của 

GS, TS Nguyễn Xuân Yêm, TS Trần Văn Luyện, "Công tác kiểm sát điều tra án ma túy" 

của TS Dương Thanh Biểu, "Hoàn thiện khung pháp luật hình sự đối với tội phạm ma túy" 

của thạc sỹ Nguyễn Minh Đức, “Áp dụng pháp luật trong giai đoạn điều tra, truy tố các vụ 

án ma tuý ở việt nam hiện nay" của Bùi Mạnh Cường  

Ngoài ra còn các bài viết của nhiều tác giả đăng trên các tạp chí chuyên ngành như 

Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí Tòa án, Tạp chí Luật học, Tạp chí Công an nhân dân...và nhiều 

chuyên đề nghiệp vụ như: " tổng hợp kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, 

Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án ma tuý" năm 2014; “Tổng hợp kinh 

nghiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án ma túy 

lớn" của Vụ 2, VKSNDTC (năm 2012); các tổng kết một năm thực hiện Bộ luật tố tụng 

hình sự (viết tắt là BLTTHS) năm 2003 của Viện kiểm sát nhân dân (viết tắt là VKSND) 

các địa phương và Tạp chí kiểm sát... Tuy nhiên, chưa có một công trình và tác giả nào đề 
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cập đến Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm về ma tuý từ thực tiễn 

tỉnh Thái Nguyên. Do vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống 

để làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, chức năng Thực hành quyền công tố, từ đó đưa ra các 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng THQCT tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy 

của VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích  

Mục đích của luận văn phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của 

pháp luật về THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của VKSND. Đánh giá thực 

trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội 

phạm ma túy của VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên. 

- Nhiệm vụ  

+ Làm rõ những vấn đề lý luận về THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý, 

như khái niệm, đặc điểm, nội dung của THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý, 

những yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện đảm bảo thực hành quyền công tố. 

+ Đánh giá thực trạng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của Viện 

kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên. Nêu lên những thành quả đạt được, những 

hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 

+ Trình bày các quan điểm, giải pháp nhằm đảm bảo thực hành quyền công tố ở 

giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái 

Nguyên trong giai đoạn hiện nay.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn 

THQCT trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên. 

 - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này, học viên chỉ nghiên cứu, khảo sát trong phạm 

vi thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý (hai cấp, tỉnh và 

huyện) của VKSND tỉnh Thái Nguyên, không nghiên cứu những vấn đề THQCT trong giai 

đoạn xét xử 

Thời gian nghiên cứu, khảo sát trong vòng 5 năm (từ năm 2011 đến 2015). Luận 

văn không nghiên cứu THQCT ở giai đoạn điều tra của VKS Quân sự. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ 

nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tăng 

cường pháp chế trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy, xây dựng Nhà nước pháp 
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quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo của Đảng về 

cải cách tư pháp được thể hiện trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị 

quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. 

- Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của 

triết học Mác - Lênin và các khoa học chuyên ngành khác, trong đó đặc biệt chú trọng đến 

phương pháp phân tích và tổng hợp, thống kê, so sánh kết hợp giữa lý luận và thực tiễn… 

để giải quyết vấn đề đặt ra. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về khái niệm, đặc điểm, nội 

dung của THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý, những yếu tố ảnh hưởng và các 

điều kiện đảm bảo thực hành quyền công tố của VKSND ở giai đoạn điều tra.  

Luận văn phân tích những điểm mới liên quan đến chức năng THQCT và vai trò 

KSV của Viện KSND trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay, đòi 

hỏi các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng phải kiên quyết đấu tranh chống 

tội phạm. 

Trên cơ sở đó, Luận văn nêu ra và phân tích những phương pháp, những kinh 

nghiệm, những vướng mắc và biện pháp khắc phục trong thực tiễn giúp cho KSV thực hiện 

tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thực hành quyền công tố, 

nhằm đảm bảo cho việc khởi tố, điều tra và phê chuẩn các quyết định của CQĐT đúng 

người, đúng tội, không làm oan người vô tội; hạn chế những sai phạm trong quá trình 

THQCT hiện nay. Đồng thời nêu lên những giải pháp thiết thực về hoàn thiện tổ chức bộ 

máy CQĐT, VKS và hoàn thiện các qui định bất cập của pháp luật hiện hành. 

7. Cơ cấu của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận 

văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát nhân dân. 

Chương 2: Thực trạng thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội 

phạm ma túy của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên. 

Chương 3: Yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố ở giai 

đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH QUYỀN  

CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM MA TÚY 

 

1.1 Khái niệm, đặc điểm thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các 

tội  phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân  

1.1.1 Khái niệm thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm 

ma túy của Viện kiểm sát nhân dân  

1.1.1.1 Nhận thức chung về tội phạm ma túy 

* Chất ma túy 

Chất ma tuý và các tiền chất là những chất gây nghiện nếu người nào tàng trữ, vận 

chuyển, mua bán là vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý. Theo quan điểm của các 

nhà khoa học cũng như Uỷ ban kiểm soát ma tuý quốc tế của Liên Hợp quốc (UNDCP) và 

theo từ điển bách khoa Công an nhân dân,  thì chất ma tuý được hiểu là: 

Các chất hoá học có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo khi xâm nhập vào cơ thể 

con người sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng, ý thức và trí tuệ làm con người bị lệ thuộc 

vào chúng và cuối cùng gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng [33, 

tr.406]. 

Các chất ma tuý được chia thành sáu nhóm sau: 

1. Các chất thuốc phiện (Opiates) gồm thuốc phiện, Morphine, Heroine. 

2. Các chất cần sa (Canabis sativa) gồm thảo mộc cần sa(Marijuana); nhựa cần 

sa(Hashish); tinh dầu cần sa(dầu hashish). 

3. Các chất coca thuộc họ enthôlon gồm bột coca, cao coca và cocain. 

4. Các chất kích thích(Stimulans). 

5. Các chất ức chế (Depresssants). 

6. Các chất gây ảo giác (Haluciogens)[2, tr.7]. 

Nhóm 1: Các chất thuốc phiện (Opiates) gồm thuốc phiện, Morphine, Heroine.  

Thuốc phiện là chất lấy từ thân cây và vỏ quả anh túc, có tên khoa học là Opium, 

được dùng để bào chế thuốc chữa bệnh(mophin, codein), để hút và điều chế ra các chất ma 

tuý khác như bạch phiến (heroin). Nhựa thuốc phiện có nhiều ở quả, trong y học nhựa 

thuốc phiện được dùng làm thuốc giảm đau, chữa ho, trị ỉa chảy...dùng thuốc phiện nhiều 

lần sẽ gây nghiện do tác động dược lý của các ancaloit trong nhựa thuốc phiện. Có khoảng 
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40 ancaloit trong nhựa thuốc phiện, trong đó có năm chất cơ bản đó là mocphin 4-21%, 

nacotin 2-2,8%, codein 0,7-3%, thebain 0,2-1%, papaverin 0,5-1,3%. 

   Ở Việt Nam và các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, người nghiện thuốc 

phiện thường dùng thuốc phiện bằng cách hút qua tẩu. Chất độc từ khói thuốc phiện qua 

phổi vào máu người nghiện, kích thích hệ thần kinh, gây đê mê, sảng khoái, tạo ảo giác. 

Khi thèm thuốc phiện, nếu không được hút tiếp, người nghiện rơi vào tình trạng bứt rứt, 

khó chịu. Và như vậy từ nghiện thuốc phiện, họ có thể dễ đi vào con đường phạm tội [33, 

tr.583]. 

Mophin, là một trong các chất hữu cơ (ancaloit) cơ bản của nhựa thuốc phiện, hàm 

lượng mophin có trong thuốc phiện cao nhất trong số các hợp chất của thuốc phiện, đồng 

thời mophin là chất chính dùng để chế ra heroin. Mophin được các nhà khoa học Đức chiết 

xuất ra từ thuốc phiện vào cuối thế kỷ 19, mophin thường được sử dụng dưới dạng bột kết 

tinh, bột mophin không mùi, có vị  đắng, thường có các màu trắng, xám, cà phê. Mophin 

có tác dụng giảm đau, gây ngủ, được sử dụng liểu nhỏ trong y tế dưới dạng thuốc tiêm, 

thuốc uống để giảm đau, đặc biệt là đau mãn tính hoặc chuẩn bị gây mê. Do có tác dụng 

trực tiếp đến thần kinh trung ương nên mophin dễ gây nghiện cho người sử dụng, bởi 

mophin là chất ma tuý mạnh. 

Heroin (còn gọi là diaxêtin mophin hay bạch phiến, thuốc phiện trắng), chế phẩm 

từ mophin được tinh chế từ thuốc phiện, heroin có dạng bột tinh chế màu trắng, tan được 

trong nước và heroin được các nhà khoa học Đức chiết xuất ra từ năm 1899 để làm thuốc 

giảm đau. Heroin có tác dụng giảm đau mạnh hơn mophin, nhưng độc hại hơn nhiều lần và 

có khả năng gây nghiện nhanh, thường chỉ sau vài lần sử dụng. Người nghiện heroin bị suy 

sụp nhanh cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu sử dụng heroin liều cao sẽ gây ngộ độc, làm tê 

liệt hệ thần kinh trung ương. 

Nhóm 2: Các chất cần sa (canabis sativa) gồm thảo mộc cần sa (Maijuana); nhựa 

cần sa (hashish); tinh dầu cần sa (dầu hashish). 

Cây cần sa là cây thân thảo mộc, thuộc họ canabinaceae, cao từ 2-3 mét, thân mọc 

thẳng, đường kính thân cây từ 3-6 cm, có nhiều nhánh, quả hình tròn, nhọn, có màu xám trơn. 

Thảo mộc cần sa: Đây là loại cây có hàm lượng chất gây nghiện từ 0,5-5%, chất gây 

nghiện được sản xuất từ lá, hoa và hạt cần sa, sau khi thu hoạch được ép thành bánh với khối 

lượng và hình dáng khác nhau, thường được đóng thành bánh có trọng lượng 2-10 kg. 

Nhựa cần sa: Loại này được chiết xuất từ thân, lá, hoa và hạt cần sa, sau khi phơi 

khô được đem chưng cất hoặc ép lấy nhựa. 
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Tinh dầu cần sa: Loại này được chiết xuất từ thảo mộc cần sa hoặc nhựa cần sa, 

chứa hàm lượng chất gây nghiện rất cao từ 10-30%. 

Ngày nay các chất được chiết xuất từ cần sa được dùng trong y học hiện đại làm 

thuốc an thần, thuốc trị các bệnh ho, giảm đau. Cần sa dùng nhiều sẽ gây nghiện, làm tổn 

hại tới sinh lý và thể lực, do có tác động lên thần kinh trung ương, gây kích thích và ảo 

giác cho người sử dụng [33, tr.81]. 

Nhóm 3: Các chất coca thuộc họ Erithrxylaceae, là cây thân gỗ, lá đơn, tròn to 

hình bầu dục, mọc so le, cuống ngắn kèm hai lá nhỏ biến đổi thành gai. Lá được phơi rồi 

sấy khô nghiền bột, dùng để chế cocain, từ xa xưa người dân Nam Mỹ đã dùng lá coca nhai 

với vôi như một thứ thuốc kích thích giúp tinh thần thêm sảng khoái, không còn cảm giác 

đói, làm việc khỏe hơn và dùng coca sau một thời gian sẽ bị nghiện. 

Cocain: Là hợp chất (ancaloit) chính trong lá cây coca có dạng bột tinh thể màu 

trắng, ít tan trong nước nhưng tan được trong êtanon và ête, cocain có tác dụng gây tê tại 

chổ, tác động lên dây thần kinh trung ương, gây cảm giác hoang tưởng, kích thích, hưng 

phấn. Cocain là loại ma tuý nguy hiểm, thường được dùng dưới dạng thuốc tiêm hoặc 

thuốc hút, tuỳ thói quen sử dụng của người nghiện. 

Nhóm 4: Các chất kích thích(Stimulants). 

Nhóm chất kích thích chủ yếu là các chất ma tuý tổng hợp được sản xuất trong 

phòng thí nghiệm cũng có tác dụng an thần, kích thích và gây ảo giác như các chất ma tuý 

tự nhiên. Nhóm chất kích thích chủ yếu là chất Amphetamin và các chất dẫn xuất của nó, 

sau khi dùng người nghiện rơi vào trạng thái có thể sẵn sàng phạm tội trong vô thức, do tác 

dụng kích thích, tạo cảm giác sảng khoái giả tạo của thuốc. 

Nhóm 5: Các chất an thần (Barbiturat, Diazepan hay Selusen). 

Các chất an thần này, trong y tế được dùng làm thuốc ngủ, dùng lâu sẽ gây nghiện, 

dùng quá liều sẽ dễ bị mất trí nhớ, nói ngọng, ảo giác, với liều cao sẽ gây ngộ độc và dẩn 

tới tử vong. 

Nhóm 6: Các chất gây ảo giác (Haluciogens). 

Các chất gây ảo giác chủ yếu là chất ma tuý tổng hợp, trong y học chất này dùng để 

điều trị bệnh rối loạn thần kinh. Có tác dụng tác động lên thần kinh trung ương, đặc biệt là giác 

thị, khiến người nghiện nhìn sự vật bị sai lệch, khuếch đại hoặc méo mó. 

* Tội phạm ma túy 

Cũng như các tội phạm khác, tội phạm về ma tuý là: “những hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, được quy định trong BLHS, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực 



 

8 

hiện một cách cố ý...’’(khoản 1, điều 8 BLHS 1999). Hay nói một cách khác, tội phạm về 

ma tuý cũng là “ hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi trái pháp luật hình sự và phải chịu 

hình phạt’’. Các tội phạm về ma tuý được Nhà nước ta xác định là một loại tội phạm 

nghiêm trọng [51, tr.493]. 

Từ những năm 90 của thế kỷ XX, tình hình nghiện hút và buôn lậu ma túy diễn ra 

hết sức nghiêm trọng, đã trở thành thảm họa chung của toàn nhân loại. Con người khi sử 

dụng một vài lần các chất ma túy sẽ có nhu cầu được cung cấp thường xuyên với liều 

lượng ngày càng cao hơn. Chất ma túy vào cơ thể sẽ gây ra sự rối loạn về tâm sinh lý và 

tàn phá, hủy hoại sức khỏe; khi không đáp ứng được nhu cầu họ sẽ lên cơn vật vã, đau đớn 

về thể xác và có thể làm tất cả những gì kể cả tội ác để giải tỏa cơn nghiện. Nạn nghiện 

hút, tiêm chích ma túy không những trực tiếp hủy hoại sức khỏe con người mà còn làm 

khánh kiệt kinh tế gia đình và xã hội, là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào con 

đường phạm tội. Vì vậy, Nhà nước phải độc quyền và thống nhất quản lý các chất ma túy 

với những qui định rất nghiêm ngặt. Vi phạm các qui định về chế độ quản lý các chất ma 

túy không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm soát chất ma túy của Nhà nước mà còn tạo ra 

một lớp người nghiện, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc 

gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia. Do tác hại lâu 

dài và nhiều mặt của việc vi phạm các quy định về chế độ quản lý chất ma túy như vậy nên 

mọi hành vi vi phạm ở bất kỳ khâu nào của quá trình quản lý chất ma túy đều bị quy định 

là tội phạm. Căn cứ vào các điều luật về tội phạm ma túy trong BLHS năm 1999, tội phạm 

ma túy được hiểu là "hành vi cố ý xâm phạm chế độ quản lý các chất ma túy của Nhà 

nước" [53, tr.490]. 

BLHS năm 1999 qui định 10 điều luật về tội phạm ma túy gồm: Tội trồng cây 

thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy (Điều 192); Tội sản xuất trái phép 

chất ma túy (Điều 193); Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 

ma túy (Điều 194); Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào 

việc sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 195); Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 

196); Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 197); Tội chứa chấp việc sử dụng 

trái phép chất ma túy (Điều 198); Tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 199); Tội cưỡng 

bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 200); Tội vi phạm qui định về 

quản lý sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác (Điều 201). 

Tội phạm ma túy cũng có những đặc điểm tội phạm học như các tội phạm khác về 
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tính nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật hình sự, tính có lỗi và tính chịu hình phạt. Tuy 

nhiên tội phạm ma túy cũng có những đặc điểm riêng so với các loại tội phạm khác như: 

- Có tính nguy hiểm cao cho xã hội: Được biểu hiện ở chỗ, các tội phạm về ma túy 

đều trực tiếp, hoặc gián tiếp liên quan đến ma túy, xâm phạm tới sự độc quyền quản lý chất 

ma túy của Nhà nước, để cho ma túy xâm nhập vào cộng đồng làm gia tăng số người 

nghiện, gây tác động xấu về nhiều mặt như kinh tế, chính trị, văn hóa và trật tự an toàn xã 

hội; xâm hại nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe của con người; là nguyên nhân làm phát 

sinh các loại tội phạm khác. 

- Có tính chống đối pháp luật rất cao: Các đối tượng phạm tội ma túy  thường có 

nhân thân xấu, khi bị phát hiện thường chống trã hết sức quyết liệt bằng vũ khí. Khi một 

mắt xích trong đường dây tội phạm ma túy bị lộ, để bảo đảm an toàn cho hoạt động phạm 

tội của mình, bọn tội phạm sẵn sàng thủ tiêu đồng phạm. 

- Tính bí mật, khép kín, cắt đoạn và kéo dài của hoạt động phạm tội:  "Đặc tính 

hình sự nổi bật của tội phạm ma tuý là tính “cắt đoạn” và tính “trường diễn”, hoạt động 

theo đường dây chặt chẽ thường là các thành viên trong gia đình họ hàng, chất ma tuý gọn 

nhẹ, lãi xuất cao” [53, tr.39]. 

Như vậy, để bảo đảm tuyệt đối bí mật cho hoạt động phạm tội, bọn tội phạm ma 

túy thường hình thành các đường dây chìm, khép kín từ người mua đến người vận chuyển 

và người bán, khép kín trong một nhóm đối tượng và thường là những người thân như: vợ 

chồng, con cái, anh chị em…; đặc biệt là tính cắt đoạn, người nào biết việc người ấy, 

không biết tới người thứ ba thể hiện tính chia cắt rất nghiêm ngặt. Tính liên hoàn đó là một 

chuỗi hành vi phạm tội, từ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán đến người sử dụng; đặc 

biệt do tính chất siêu lợi nhuận của mua bán ma túy mang lại, nên không dễ gì khi đã bước 

vào con đường phạm tội mà tự dứt bỏ ra được; mặt khác, đã tham gia đường dây mua bán 

ma túy lớn nếu tự ý rút khỏi đường dây cũng rất dễ bị đồng bọn thủ tiêu. Vì vậy các hành 

vi phạm tội thường kéo dài nhiều năm liền.  

Vì vậy, BLHS  qui định về tội phạm ma túy có tính nguy hiểm cho xã hội cao hơn so 

với các tội phạm khác (trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia), nên trong 10 điều luật qui định 

về tội phạm ma túy, có 3 điều qui định tội có mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình 

(khoản 4 Điều 193, khoản 4 Điều 194, khoản 4 Điều 197), 3 điều qui định tội có mức cao nhất 

của khung hình phạt là tù chung thân (khoản 4 Điều 195, khoản 4 Điều 200, khoản 4 Điều 

201); 12 trường hợp là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, 8 trường hợp là tội phạm rất nghiêm 

trọng, 10 trường hợp là tội phạm nghiêm trọng và chỉ có 2 trường hợp là tội ít nghiêm trọng. 
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Xuất phát từ đặc điểm tội phạm học này mà việc THQCT đối với người phạm tội về ma túy 

thường nghiêm khắc hơn so với các tội phạm khác. 

Từ những phân tích nêu trên việc THQCT ở giai đoạn điều tra gặp rất nhiều khó khăn 

so với các tội phạm khác như: bị can thường thay đổi lời khai, lời khai ban đầu khác với lời 

khai về sau, bị can loanh quanh tìm đủ thủ đoạn cũng như sự trợ giúp của các nhà tư vấn pháp 

luật với mục đích không nhận tội hoặc có nhận nhưng sẽ không phải là tội danh mà bị cơ quan 

điều tra khởi tố hoặc được sự bầy mưu tính kế của các nhà tư vấn pháp luật tạo ra nhiều chứng 

cứ không có thật nhằm mục đích thoát tội. 

1.1.1.2 Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều 

tra các tội phạm về ma túy. 

* Chức năng THQCT của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ 

án hình sự 

THQCT trong giai đoạn điều tra, VKS giữ vị trí đặc biệt quan trọng, có tính quyết 

định xuyên suốt quá trình điều tra, truy tố, VKS có quyền quyết định việc khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can; yêu cầu CQĐT khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi 

tố bị can; đề ra yêu cầu điều tra, yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra; khi xét thấy cần thiết 

VKS trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra; yêu cầu Thủ trưởng CQĐT thay đổi 

ĐTV; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các 

biện pháp ngăn chặn khác; quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các quyết định của 

CQĐT; hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của CQĐT; quyết định 

việc truy tố bị can; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.[21, tr.112] 

Như vậy, trong giai đoạn điều tra, chức năng thực hành quyền công tố của VKS 

được thể hiện trước hết ở hoạt động phát động công tố. Theo qui định tại Điều 104 

BLTTHS năm 2003 khi có dấu hiệu tội phạm thì CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án. Thủ 

trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, Cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, Lực lượng Cảnh sát biển, 

Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp 

qui định tại Điều 111 BLTTHS. VKS ra quyết định khởi tố vụ án trong trường hợp VKS 

hủy bỏ quyết định không khởi tố VAHS của các cơ quan nói trên và trường hợp HĐXX 

yêu cầu KTVA. HĐXX ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu VKS khởi tố VAHS nếu qua 

việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội mới cần phải 

điều tra. Quyết định khởi tố kèm theo tài liệu liên quan đến việc khởi tố vụ án hình sự của 

CQĐT, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Lực lượng Cảnh sát biển, các Cơ quan 
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khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra phải được gửi đến VKS để kiểm sát việc khởi tố; quyết định khởi tố của 

HĐXX phải được gửi tới VKS để xem xét, quyết định việc điều tra; yêu cầu khởi tố của 

HĐXX được gửi cho VKS để xem xét, quyết định việc khởi tố. Như vậy, các quyết định 

khởi tố này đều qui về một mối là VKS. VKS có quyền chấp nhận hay không chấp nhận 

quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền. Nếu các quyết định khởi tố vụ án không có 

căn cứ, thì VKS có quyền và trách nhiệm phải hủy bỏ. Trong trường hợp phát hiện có tội 

phạm mà các cơ quan có thẩm quyền không khởi tố vụ án hoặc ra quyết định không khởi tố 

vụ án thì VKS có quyền và trách nhiệm hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án đó và ra 

quyết định khởi tố VAHS. Trong trường hợp quyết định khởi tố VAHS của HĐXX không 

có căn cứ thì VKS có quyền kháng nghị lên Tòa án cấp trên trực tiếp theo qui định của 

BLTTHS. Ngoài ra, VKS còn có quyền khởi tố hoặc tự mình ra quyết định khởi tố và 

chuyển đến Cơ quan điều tra yêu cầu tiến hành điều tra.  

VKS còn THQCT thông qua hoạt động phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Khi có 

đủ căn cứ xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì CQĐT, VKS và một số cơ 

quan tiến hành hoạt động điều tra ban đầu có quyền khởi tố bị can đối với họ theo qui định 

tại các Điều 36, Điều 111, Điều 126 BLTTHS. Như vậy, KTBC là việc cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đưa ra kết luận nhằm chính thức tuyên bố về mặt pháp lý rằng một người 

nào đó đã bị tình nghi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. Tuy nhiên, quyết định KTBC chỉ có hiệu lực sau khi được VKS phê chuẩn. Ở 

nước ta chỉ có VKS mới là cơ quan phát động quyền công tố, có quyền chấp nhận hoặc 

không chấp nhận quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền.  

Trong giai đoạn điều tra, CQĐT có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng 

như bắt người, tạm giam. Trong nhiều trường hợp nhưng phải có sự phê chuẩn của VKS, nếu 

VKS không phê chuẩn thì các lệnh, quyết định đó không có giá trị pháp lý. 

Trong việc quyết định truy tố, theo qui định của BLTTHS, VKS là cơ quan tiến 

hành tố tụng duy nhất có thẩm quyền quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án. Sau khi 

nhận được bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố của CQĐT, nếu có đủ căn cứ truy tố, 

VKS lập bản cáo trạng và truy tố bị can ra trước Tòa án. Nếu bị can bị tâm thần hoặc bị 

bệnh hiểm nghèo khác mà có kết luận của Hội đồng giám định pháp y, hoặc nếu bị can bỏ 

trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu thì VKS ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Trong 

trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu theo qui định tại khoản 2 Điều 105 
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BLTTHS hoặc khi có một trong những căn cứ qui định tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 

Điều 69 của BLHS thì VKS ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Từ những phân tích trên, có thể nói THQCT ở giai đoạn điều tra, VKS giữ vai trò quan 

trọng trong quá trình điều tra và là người chịu trách nhiệm chính thức trước Nhà nước, trước 

xã hội và công dân về hoạt động và kết quả điều tra tội phạm. Mọi hành vi phạm tội có được 

khởi tố, điều tra hay không, có làm oan người vô tội hay không chủ yếu thuộc trách nhiệm của 

VKS. Tăng cường trách nhiệm pháp lý của VKS đối với công tác bắt, giam, giữ,… VKS các 

cấp chịu trách nhiệm về những oan, sai trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam thuộc phạm vi thẩm 

quyền phê chuẩn của mình.  

* Quyền công tố: 

Quyền công tố là một khái niệm tuy không mới nhưng cho đến nay, trong khoa 

học pháp lý vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Để đi sâu tìm hiểu quyền công tố (QCT), 

trước hết ta tìm hiểu sơ lược về thuât ngữ “công tố’’. 

“Công tố’’ là từ ghép Hán-Việt, được hình thành bởi hai từ đơn “công’’ và “tố’’. 

Theo đại từ điển tiếng việt, “công’’ có nghĩa là “thuộc về Nhà nuớc, tập thể, trái với tư’’, 

còn “tố’’ có nghĩa là “nói về những sai phạm, tội lỗi của người khác một cách công khai 

trước người có thẩm quyền hoặc trước nhiều người; “Công tố’’ có nghĩa là “điều tra, truy 

tố, buộc tội kẻ phạm pháp và phát biểu ý kiến trước Toà án’’ [53, tr.453, 459, 1660]. 

Như vây, công tố là một khái niệm rộng, bao gồm các nội dung: điều tra, truy tố, 

buộc tội kẻ phạm pháp và phát biểu ý kiến trước Toà án. Trong công tố, người thực hiện sự 

buộc tội là Nhà nước, đối tượng bị Nhà nước cáo buộc là các chủ thể có hành vi vi phạm 

pháp luật. Công tố, vì thế được hiểu là “ sự cáo buộc của Nhà nước đối với người đã có 

hành vi vi phạm pháp luật trước Toà án ’’[10, tr.14]. 

Ở Việt Nam, hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được thành lập ngày 26 tháng 7 

năm 1960 với chức năng chủ yếu khi đó là kiểm sát việc tuân theo pháp luật nhằm đảm bảo 

tính thống nhất của pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc ban hành 

Hiến pháp năm 1980 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, khái niệm “quyền 

công tố’’ và “thực hành quyền công tố’’ lần đầu tiên được xuất hiện bên cạnh khái niệm 

truyền thống “kiểm sát việc tuân theo pháp luật". Từ đó đến nay, đã có nhiều công trình 

nghiên cứu đề cập đến khái niệm này, song vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về QCT. 

Có thể khái quát một số quan điểm chính sau đây: 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, mọi hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật đều 

là việc thực hành quyền công tố (THQCT). Những người theo quan điểm này đã đồng nhất 
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khái niệm QCT với hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của VKSND. Theo họ, 

công tố không phải là chức năng độc lập của VKS, mà chỉ là một quyền năng, một hình 

thức thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật [35, tr.85-87]. 

Quan điểm thứ hai cho rằng, quyền công tố là quyền của Nhà nước giao cho VKS 

truy tố kẻ phạm tội ra Toà án và thực hiện sự buộc tội tại phiên Toà [41, tr.19]. Theo họ, 

quyền công tố chỉ có trong tố tụng hình sự (TTHS) và cũng chỉ diễn ra ở giai đoạn xét xử 

sơ thẩm (tức là chỉ có truy tố và buộc tội tại phiên Toà). 

Quan điểm thứ ba cho rằng, quyền công tố là quyền đại diện cho Nhà nước đưa 

các vụ việc vi phạm pháp luật nói chung ra cơ quan xét xử để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 

bảo vệ trật tự pháp luật. Đây là quan điểm chính thống của ngành Kiểm sát giai đoạn từ 

năm 1960 đến năm 1985, và được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức của Trường 

Cao đăng Kiểm sát Hà Nội (nay là trường Đại học kiểm sát), và thường xuyên nhắc đến 

trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các chuyên đề tổng kết thực tiển của ngành Kiểm 

sát [35, tr.84-87]. 

Quan điểm thứ tư cho răng, quyền công tố là quyền của Nhà nước giao cho các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội [41, 

tr.10]. Theo quan điểm này, không chỉ VKS mà các cơ quan tiến hành tố tụng khác như Cơ 

quan điều tra (CQĐT), Toà án đều được thực hiện quyền công tố, và quyền công tố được 

thực hiện trong mọi giai đoạn tố tụng, từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. 

Quan điểm thứ năm cho rằng, công tố là sự cáo buộc của Nhà nước đối với các cá 

nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật hành chính, dân sự, kinh tế và luật hình sự [41, 

tr.11]. Theo quan điểm này, QCT chỉ thuộc Nhà nước. Nhà nước là người ban hành pháp 

luật, nên Nhà nước phải có trách nhiệm  bảo vệ pháp luật. Quyền công tố của Nhà nước 

không chỉ được thực hiện trong tố tụng hình sự mà còn được thực hiện trong tố tụng dân 

sự, kinh tế, lao động và hành chính. 

Trên đây là một số quan điểm khác nhau tồn tại khá phổ biến hiện nay về khái niệm 

quyền công tố. Tuy nhiên, mỗi quan điểm đều có những hạt nhân hợp lý riêng, nhưng nhìn 

chung các quan điểm này vẫn không tránh khỏi những bất cập nhất định, nhìn từ mọi khía 

cạnh: pháp luật thực định, khoa học và thực tiễn hoạt động của các cơ quan tư pháp (CQTP). 

Do chưa xác định đúng đối tượng, nội dung và phạm vi QCT trong mối quan hệ với các lĩnh 

vực pháp luật,  nên các quan điểm trên hoặc thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi của QCT vượt 

khỏi lĩnh vực tố tụng hình sự, dẫn đến việc xem nhẹ bản chất của QCT như là một hoạt động 

độc lập nhân danh quyền lực công của VKS. 
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Theo chúng tôi, để làm rỏ khái niệm quyền công tố, cần xuất phát từ những cơ sở 

có tính nguyên tắc dưới đây: 

Một là, quyền công tố là quyền của Nhà nước, xuất hiện cùng với sự ra đời của Nhà 

nước và thay đổi theo bản chất của Nhà nước. Duy trì các xung đột xã hội trong vòng trật tự là 

nhu cầu tự thân của Nhà nước, là trách nhiệm xã hội của Nhà nước chứ không phải trách 

nhiệm của cá nhân hay một nhóm người, vì đó là môi trường tồn tại của Nhà nước, nó bảo 

đảm và bảo vệ trước hết lợi ích của Nhà nước (đại diện là giai cấp thống trị trong xã hội) cũng 

như các lợi ích chung có liên quan. Vì thế, cần phải làm rõ yếu tố lợi ích chung của Nhà nước 

với tính cách là đối tượng bảo vệ của quyền công tố. 

Hai là, quyền công tố luôn luôn gắn liền với quyền tài phán của Toà án. Đó là 

quyền đưa vụ án ra Toà án và “buộc tội’’ người phạm pháp tại Toà án. Tuy vậy, cũng 

cần nhận thức rằng, không có nghĩa cứ đưa vụ án ra Toà án mới là thực hành quyền 

công tố. Trên thực tế, quyền công tố có thể bị triệt tiêu bất cứ lúc nào khi sự việc là đối 

tượng tác động của quyền công tố có đủ căn cứ để quyết tụng. Chẳng hạn, các trường 

hợp đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can theo quy định tại điều 164, 169 Bộ luật tố tụng 

Hình sự năm 2003. Đương nhiên, khi quyền công tố bị triệt tiêu thì thực hành quyền 

công tố cũng chấm dứt.  

Ba là, về mặt nguyên tắc, QCT chỉ do một cơ quan thực hiện và phải độc lập với 

quyền tài phán của Toà án, ở nước ta thực hiện quyền này là VKS. Quyền công tố phải 

được thực hiện ở nội dung cụ thể của nó trong tất cả các giai đoạn tố tụng, từ khởi tố, điều 

tra đến đưa vụ án ra Toà án để xét xử và buộc tội trước Toà án...chỉ là những nội dung hoạt 

động cụ thể của QCT. Vì vậy, hoàn toàn không thể đồng tình với các quan điểm cho rằng, 

việc pháp luật giao cho CQĐT, Toà án và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ  tiến hành 

một số hoạt động điều tra như quyền khởi tố vụ án, bị can, cũng như quyền áp dụng, thay 

đổi hoặc huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn, thì các cơ quan này cũng là những cơ quan thực 

hành quyền công tố.  

Chúng tôi đông tình với quan điểm cho rằng, “ Quyền công tố như một sợi dây 

quyện chặt vào suốt quá trình tố tụng về vụ án mà nòng cốt là việc đưa vụ án ra Toà. Việc 

chia cắt hay lấy một vài quyền năng thuộc nội dung quyền công tố và cho rằng có nhiều cơ 

quan thực hành quyền công tố là sai lầm không thể chấp nhận được, không phải chủ thể 

nào có quyền khởi tố vụ án hình sự,...cũng đều là chủ thể thực hành quyền công tố mà phải 

xác định chủ thể nào được giao nhiệm vụ đưa vụ án ra Toà, thì chủ thể ấy chính là cơ quan 

thực hành quyền công tố’’ [10, tr.27].  
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Từ những phân tích ở trên chúng tôi cho rằng, Quyền công tố ở Việt Nam là 

quyền của Nhà nước giao cho Viện kiểm sát nhân danh Nhà nước thực hiện việc buộc tội 

ai đó đã thực hiện hành vi phạm tội từ lúc bắt đầu xảy ra và kết thúc khi bản án đó có hiệu 

lực pháp luật hoặc khi có một trong những căn cứ làm triệt tiêu quyền công tố theo quy 

định của pháp luật 

- Đối tượng quyền công tố: Đối tượng của quyền công tố được hiểu là cái mà 

quyền công tố tác động vào nhằm đạt được mục đích cụ thể nào đó. Hiện nay, do đang còn 

nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm quyền công tố, nên nhận thưc về đối tượng của 

quyền công tố cũng khác nhau, ứng với mỗi quan điểm về khái niệm quyền công tố, cũng 

có một quan niệm khác nhau về đối tương, nội dung và phạm vi quyền công tố. Chẳng hạn, 

quan điểm đồng nhất quyền công tố với hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật cho 

rằng, đối tượng của quyền công tố là sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; quan điểm coi quyền công tố là quyền đại 

diện cho Nhà nước để đưa các vụ việc vi phạm trật tự pháp luật ra cơ quan xét xử để bảo vệ 

lợi ích của Nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật và quan điểm coi quyền công tố là quyền của 

Nhà nước cáo buộc đối với cá nhân, tổ chức xã hội đã vi phạm pháp luật quan niệm:  

Đối tượng của quyền công tố là các hành vi vi phạm pháp luật; quan điểm coi quyền 

công tố là quyền của Nhà nước nhân danh xã hội truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có 

hành vi phạm tội hoặc người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lợi ích chung quan 

niệm, đối tượng của quyền công tố là tội phạm và những vụ việc xâm hại lợi ích chung trong 

lĩnh vực dân sự, hành chính...[41, tr.19]. 

Với nhận thức quyền công tố như đã nêu ở phần trên, chúng tôi cho rằng, đối 

tượng của quyền công tố chỉ là tội phạm và người phạm tội. Bởi vì, trong bất kỳ xã hội nào 

cũng vậy, tội phạm luôn là hành vi nguy hiểm nhất của xã hội, xâm phạm hoặc đe doạ xâm 

phạm đến lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích Nhà nước, đến an ninh chung của 

xã hội. Khi có tội phạm xảy ra, nhà nước (thông qua các cơ quan tiến hành tố tụng) thực 

hiện việc điều tra, truy tố, xét xử đối với người phạm tội, buộc họ phải gánh những hậu quả 

bất lợi do các chế tài luật hình sự đặt ra. Đây là những chế tài nghiêm khắc nhằm trừng trị 

người phạm tội, giáo dục họ và những người khác ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng 

quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng như lợi ích chung của xã hội, bởi vậy đối 

tượng quyền công tố chính là tội phạm và người phạm tội. Quyền công tố luôn mang tính 

cụ thể, chỉ phát sinh khi có tội phạm xảy ra và đối với người thực hiện  tội phạm đó. 

- Nội dung quyền công tố: Tuy còn nhiều quan điểm khác nhau về nội dung quyền 
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công tố, nhưng xuất phát bản chất của quyền công tố, chúng tôi đồng tình với quan điểm 

cho rằng, nội dung của quyền công tố chính là sự buộc tội đối với người đã thực hiện tội 

phạm. Còn việc tiến hành những biện pháp gì và cơ quan nào được giao thực hiện các biện 

pháp ấy để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội là nội dung của thực hành 

quyền công tố[10, tr.36].  

- Phạm vi quyền công tố: Quan niệm phạm vi quyền công tố hiện cũng có nhiều ý kiến 

khác nhau, qua tổng hợp nghiên cứu thấy nổi bật lên một số loại ý kiến sau: 

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, QCT không những có trong lĩnh vực TTHS mà còn 

trong các lĩnh vực tố tụng tư pháp khác như tố tụng dân sự, tố tụng hành chính... 

Theo ý kiến này, phạm vi QCT là quá rộng và không phân định được bản chất của 

QCT, từ đó dẫn đến sự nhầm lẫn giữa quyền công tố và chức năng khác của VKS. 

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, QCT có trong tố tụng hình sự, song phạm vi quyền 

công tố bắt đầu từ khi có quyết định truy tố và kết thúc ở phiên Toà sơ thẩm. Như vậy, trái 

với quan điểm thứ nhất, ý kiến này thu hẹp phạm vi QCT. Mặt khác, nó còn làm khó khăn 

trong việc xác định một số hoạt động trong TTHS, có liên quan đến QCT; như hoạt động 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kháng nghị vụ án... 

Loại ý kiến thứ ba cho rằng, phạm vi quyền công tố bắt đầu từ khi có tội phạm xảy 

ra và kết thúc khi người phạm tội chấp hành bản án [41, tr.23]. Theo ý kiến này, QCT là 

truy cứu trách nhiệm hình sự đến cùng đối với người phạm tội. 

Theo tác giả luận văn, ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật, không bị kháng nghị 

thì việc kết tội kết thúc. QCT với nghĩa là quyền đại diện cho Nhà nước để truy tố và buộc 

tội đối với người phạm tội tại phiên Toà không còn nữa. Vì vậy, không thể quan niệm QCT 

kéo dài đến giai đoạn thi hành án. Vì vậy tác giả đồng tình với quan điểm cho rằng“ phạm 

vi quyền công tố bắt đầu từ khi tội phạm được thực hiện và kết thúc khi bản án có hiệu lực 

pháp luật’’[41, tr.23]. 

* Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân. 

Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra là một bộ phận cấu thành hoạt động 

THQCT của Viện KSND. Bởi vậy, để đi đến khái niệm thống nhất về THQCT ở giai đoạn 

điều tra của Viện KSND, làm rõ đối tượng, nội dung và phạm vi của hoạt động này, trước 

hết cần làm rõ một số vấn đề về THQCT nói chung, đó là khái niệm, đối tượng, nội dung 

và phạm vi của thực hành quyền công tố. 

- Khái niệm thực hành quyền công tố: Trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay 

ở nước ta, một trong những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng của khoa học 
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pháp lý là việc xác định QCT và theo đó là THQCT của Viện KSND, bởi đây là những vấn 

đề liên quan trực tiếp đến việc xác định vị trí, vai trò của VKS trong hệ thống cơ quan nhà 

nước nói chung và trong mối quan hệ với các CQTP nói riêng, cũng như chức năng, nhiệm 

vụ của VKS, đặc biệt là trong tố tụng hình sự. 

Tuy nhiên, ở nước ta từ trước đến nay, trong giới khoa học pháp lý mới chỉ chú 

trọng đến những vấn đề liên quan đến QCT, trong khi đó việc nghiên cứu để làm rõ khái 

niệm, nội dung, phạm vi thực hành quyền công tố, mối quan hệ giữa thực hành quyền công 

tố với việc thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp 

chưa được đề cập. Vì lẽ đó, trong nhận thức của không ít người làm công tác nghiên cứu và 

thực tiễn ở trong cũng như ngoài ngành Kiểm sát vẫn nhầm lẫn giữa QCT và THQCT trên các 

phương diện như đối tượng, nội dung, phạm vi của quyền công tố và thực hành quyền công tố. 

Họ luôn gắn quyền công tố chỉ với VKS, coi đó là quyền của Viện kiểm sát. Do đó đó không 

lý giải được nhiều vấn đề như việc CQĐT, Tòa án... sử dụng các quyền năng pháp luật quy 

định để khởi tố vụ án, bị can, ra quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn 

chặn... thì có phải các cơ quan này cũng thực hành quyền công tố hay không? 

Như đã phân tích ở phần trên, quyền công tố là quyền của Nhà nước, gắn liền với 

bản chất từng kiểu nhà nước và chỉ có trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Phạm vi của quyền 

công tố bắt đầu từ khi có tội phạm xảy ra và kết thúc khi bản án đó có hiệu lực pháp luật 

hoặc khi có một trong những căn cứ làm triệt tiêu quyền công tố theo quy định của pháp 

luật. Đối tượng tác động của quyền công tố là tội phạm và người phạm tội. Để bảo đảm 

thực hiện quyền công tố trong thực tế đấu tranh chống tội phạm, Nhà nước ban hành pháp 

luật quy định các quyền năng pháp lý thuộc nội dung quyền công tố. Và cơ quan nào được 

Nhà nước giao thực hiện các quyền năng pháp lý này để phát hiện tội phạm và truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội được gọi là cơ quan có trách nhiệm thực hành 

quyền công tố. Ở nước ta, đó là hệ thống cơ quan Viện kiểm sát. 

Từ nhận thức trên, chúng tôi đồng tình với quan điểm cho rằng: "Thực hành quyền 

công tố là việc sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý thuộc nội dung quyền công tố để 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong các giai đoạn điều tra, truy tố và 

xét xử" [41, tr.27]. 

- Phạm vi thực hành quyền công tố: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 

(BLTTHS) năm 2003, Viện kiểm sát thực hành quyền công tố ở tất cả các giai đoạn tố 

tụng, từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn xét xử (bao gồm cả xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, 

giám đốc thẩm và tái thẩm). 
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Để xác định được chính xác phạm vi thực hành quyền công tố, cần xem xét đến 

phạm vi của quyền công tố, bởi QCT là cơ sở, nền tảng để thực hành quyền công tố. Như 

đã đề cập ở phần trên, QCT phát sinh ngay khi có tội phạm xảy ra, bởi mục đích của TTHS 

là nhằm bảo đảm mọi tội phạm xảy ra đều phải được phát hiện và xử lý trước pháp luật. Do 

đó, về mặt nguyên tắc, cứ có tội phạm xảy ra là đòi hỏi QCT phải được phát động. Song, 

để có cơ sở phát động quyền công tố phải có một giai đoạn chuẩn bị để thu thập tài liệu, 

chứng cứ về tội phạm xảy ra như: tiếp nhận, xác minh tin báo, tố giác về tội phạm, tiến 

hành một số hoạt động điều tra ban đầu trước khi khởi tố vụ án như: khám nghiệm hiện 

trường, lấy lời khai của những người có liên quan hoặc những người biết về vụ việc...  

THQCT chỉ phát sinh khi có quyết định khởi tố vụ án. Trên thực tế, có không ít tội phạm 

xảy ra nhưng không được phát hiện để khởi tố (Khoa học tội phạm học gọi chúng là tội 

phạm ẩn). Yêu cầu phát hiện kịp thời và khởi tố điều tra mọi hành vi phạm tội đương nhiên 

là vấn đề có tính nguyên tắc. Bởi vì, Nhà nước có trách nhiệm nhân danh xã hội truy cứu 

TNHS đối với mọi người phạm tội. Quyền công tố luôn "treo trên đầu" đối với tất cả 

những người đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa bị phát hiện để khởi tố điều tra. 

Điều này có nghĩa là, phạm vi QCT bao giờ cũng rộng hơn phạm vi thực hành quyền công 

tố. Về mặt nguyên tắc, phạm vi QCT bắt đầu từ khi có tội phạm xảy ra và kết thúc khi bản 

án có hiệu lực pháp luật, không bị kháng nghị (quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đó đạt 

được thông qua bản án có hiệu lực pháp luật). Trên thực tế, không phải trường hợp nào 

QCT cũng kéo dài đến khi bản án có hiệu lực pháp luật mà quyền này có thể bị triệt tiêu ở 

giai đoạn tố tụng sớm hơn theo quy định của pháp luật, đó là các trường hợp Cơ quan điều 

tra hoặc VKS đình chỉ vụ án, bị can... Khi quyền công tố chấm dứt thì thực hành quyền 

cụng tố cũng chấm dứt. 

Như vậy, phạm vi thực hành quyền công tố bắt đầu từ khi tội phạm xảy ra và kết 

thúc khi bản án đã có hiệu lực pháp luật hoặc khi vụ án được đình chỉ theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự [41, tr.31]. 

- Nội dung thực hành quyền công tố: Nội dung thực hành quyền công tố là những 

biện pháp được pháp luật quy định mà VKS sử dụng để truy cứu TNHS đối với người 

phạm tội. Tuy vậy, thực tế vẫn còn tình trạng nhầm lẫn giữa chức năng thực hành quyền 

công tố và chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp (HĐTP) của Viện kiểm sát. Cần phải 

thống nhất nhận thức rằng, "Những quyền năng pháp lý mà VKS trực tiếp quyết định và 

liên quan đến việc cáo buộc bị can, bị cáo thì đó là những quyền năng thuộc nội dung 

THQCT; những quyền năng pháp lý mà VKS sử dụng để phát hiện và yêu cầu xử lý vi 
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phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng là những quyền 

năng thuộc chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật" [10, tr.45]. 

Theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Bộ luật Tố 

tụng Hình sự năm 2003, nội dung thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân 

trong giai đoạn điều tra vụ án nói chung và vụ án về ma túy nói riêng bao gồm: 

Giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và khởi tố vụ án, khởi tố 

bị can là những biện pháp phát động quyền công tố, mở đầu quá trình điều tra xử lý TNHS 

đối với tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, phát động quyền công tố 

không phải là quyền năng riêng có của Viện kiểm sát. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự (Điều 104), các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, bị can bao gồm: Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển... 

Trên thực tế, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can các tội phạm về ma túy chủ yếu do CQĐT 

các cấp tiến hành, số vụ án VKS trực tiếp khởi tố hầu như không đáng kể. Tuy vậy, Viện 

kiểm sát vẫn là cơ quan duy nhất được quyền khởi tố vụ án hình sự một cách độc lập, 

không chịu sự ràng buộc về mặt cơ chế tố tụng của bất kỳ một cơ quan Nhà nước nào. 

Viện kiểm sát cũng có quyền yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can nếu 

thấy Cơ quan điều tra bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt người phạm tội về ma túy để xử lý trước pháp 

luật; có quyền hủy bỏ quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan 

điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 

Đồng thời, Viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị đối với những quyết định khởi tố vụ 

án không có căn cứ của Tòa án các cấp. 

Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát để 

xem xét phê chuẩn trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm ra quyết định khởi tố. Viện kiểm 

sát sẽ xem xét phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố nếu quyết định khởi tố đó không 

có căn cứ và trái pháp luật trong thời hạn 3 ngày, kể từ khi nhận được quyết định khởi tố bị 

can và các tài liệu liên quan đến việc khởi tố của Cơ quan điều tra. 

 Những biện pháp áp dụng TNHS đối với người phạm tội ma túy gồm có: Quyết 

định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp ngăn 

chặn khác; phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các 

biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật; Phê chuẩn lệnh 

khám xét của Cơ quan điều tra; Những biện pháp xử lý vụ án gồm: Quyết định truy tố bị 
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can ra Tòa để thực hiện việc xét xử, Quyết định đình chỉ vụ án, bị can theo quy định của 

pháp luật. 

Cơ quan điều tra cũng có quyền đình chỉ điều tra vụ án, bị can nhưng phải luôn 

được đặt dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát. Qua kiểm sát, nếu Viện kiểm sát phát hiện 

việc đình chỉ đó không có căn cứ và trái pháp luật thì Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Cơ 

quan điều tra hủy bỏ để phục hồi điều tra hoặc ra quyết định hủy bỏ và yêu cầu Cơ quan 

điều tra phục hồi điều tra. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát có rất nhiều quyền năng pháp lý cụ 

thể để thực hành quyền công tố. Trong số đó, trừ quyền truy tố bị can ra tòa là quyền duy nhất chỉ 

có ở Viện kiểm sát, các quyền khác thì Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan khác được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cũng có quyền thực hiện. Chính vì vậy, hiện vẫn tồn 

tại nhiều quan điểm cho rằng, các cơ quan trên cũng thực hành quyền công tố. 

Ở đây đó có sự nhầm lẫn giữa quyền năng tố tụng với quyền của cơ quan công tố. Chỉ 

có cơ quan nào sử dụng tất cả các quyền năng pháp lý cần thiết để truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với người phạm tội mới là cơ quan thực hành quyền công tố. Ở nước ta chỉ có Viện kiểm sát 

là cơ quan duy nhất thực hành quyền công tố, Cơ quan điều tra chỉ là người hỗ trợ Viện kiểm sát 

đưa vụ án ra tòa, Tòa án chỉ xét xử những tội phạm và người phạm tội mà Viện kiểm sát đó truy 

tố [10, tr.46]. 

Với những phân tích trên có thể quan niệm, nội dung thực hành quyền công tố là 

việc Viện kiểm sát sử dụng các quyền năng tố tụng độc lập do pháp luật quy định nhằm 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, không để lọt người, lọt tội, không 

làm oan người vô tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố, khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng. 

Từ những vấn đề đó được trình bày ở trên về khái nhiệm, phạm vi và nội dung của 

thực hành QCT nói chung và THQCT trong vụ án ma túy nói riêng, có thể đi đến kết luận 

về khái niệm, phạm vi và nội dung của thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội 

phạm về ma túy của Viện KSND như sau: 

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện 

kiểm sát nhân dân là việc Viện kiểm sát sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý thuộc 

nội dung quyền công tố để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, được thực 

hiện từ khi khởi tố vụ án và kết thúc khi Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can ra trước 

Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc khi vụ án được đình chỉ theo quy định của pháp luật tố 

tụng hình sự. 
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1.1.2 Đặc điểm thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm 

ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân  

Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của viện kiểm 

sát nhân dân có một số đặc điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý 

luôn gắn với quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tội phạm ma túy. 

Thái độ đấu tranh kiên quyết không khoan nhượng đối với tội phạm về ma túy của 

Đảng thể hiện bằng chỉ đạo cụ thể của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 30/11/1996 

về tăng cường chỉ đạo Công tác kiểm soát và phòng chống ma túy: “…trừng trị kịp thời và 

nghiêm khắc đối với những kẻ sản xuất, buôn bán, tàng trữ, tổ chức hoặc cưỡng ép sử dụng ma 

túy.” Chỉ thị số 21- CTTW ngày 26/03/2008 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới gắn trách nhiệm của Đảng viên với tình 

hình tội phạm về ma túy thuộc địa bàn có trách nhiệm quản lí. 

Thứ hai, Chủ thể của thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án ma túy 

phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, mặt khác phải đảm bảo bí mật và tạo điều 

kiện cho Cơ quan điều tra hoàn thành nhiệm vụ điều tra. 

Hiến pháp năm 1992 sửa đổi và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định các chức 

năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân. Luật tổ chức 

viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tuân 

theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự, ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2008/QĐ- VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao quy 

định cụ thể nội dung của hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma 

túy, Luật tương trợ tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

Thứ ba, thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý phải 

luôn bám sát trong các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra các nội dung yêu cầu điều tra, phát hiện 

và đề nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định cảu Bộ luật tố tụng hình sự thì Viện kiểm sát chó chức năng kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật của Cơ quan điều tra, trên cơ sở đặc điểm của đối tượng phạm tội về ma 

túy và đặc điểm của tình hình tội phạm ma túy ở Việt Nam cho thấy, hoạt động thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra của Viện kiểm sát nhân dân luôn phải khẩn trương bám sát các hoạt 

động điều tra của cơ quan điều tra mới nắm được nội dung diễn biến, tiến độ điều tra vụ án. Để 

giải quyết vụ án ma túy theo quy định của tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra phải liên tục thực 

hiện các hoạt động điều tra kế tiếp nhau với thời hạn rất chặt chẽ, vì vậy Kiểm sát viên phải bám 
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sát từng hoạt động điều tra để đề ra yêu cầu điều tra cụ thể  và Cơ quan điều tra có trách nhiệm 

phải thực hiện các yêu cầu điều tra đó. 

Thứ tư, Chủ thể thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án ma túy phải 

có kiến thức về pháp luật, có nghiệp vụ kiểm sát, các kiến thức liên quan mà tội phạm xâm hại, 

biết tích lũy kinh nghiệm và có kĩ năng tác nghiệp. 

Thực tế cho thấy các vụ án ma túy có thể xảy ra ở khắp mọi nơi trong tỉnh, những vụ án 

lớn xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, do nhiều loại đối tượng gây ra, có vụ án do nhiều bị can 

mang quốc tịch khác nhau, bị can thực hiện hành vi phạm tội bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, 

hành vi phạm tội của mỗi bị can cũng có tính chất mức độ khác nhau, do đó chủ thể thực hiện 

hoạt động THQCT các vụ án ma túy là kiểm sát viên phải có kiến thức vững về pháp luật (cả 

pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, pháp luật các nước liên quan). 

Thứ năm, Thực hành quyền công tố các vụ án ma túy phải chuẩn bị phương án xử lý 

khi gặp điều kiện, hoàn cảnh không thuận lợi cho việc thu thập chứng cứ, giám sát hoạt động 

điều tra của Cơ quan điều tra. 

Để có được tiền và các lợi ích vật chất khác từ ma túy, đối tượng phạm tội không bỏ 

qua bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện tội phạm đến cùng. Tội phạm ma túy thường có quan hệ 

mật thiết với tội phạm rửa tiền, tội tàng trữ và lưu hành tiền giả, tội phạm buôn bán, tàng trữ trái 

phép vũ khí, tội hối lộ… Đối tượng phạm tội có nhiều âm mưu, thủ đoạn, vì vậy quá trình thu 

thập chứng cứ Viện kiểm sát nhân dân gặp không ít khó khăn như người liên quan, người làm 

chứng không giám khai sự thật, cung cấp các thông tin vụ án ở giai đoạn điều tra, kiểm sát viên 

phải chuẩn bị những phương án xử lý khi gặp điều kiện, hoàn cảnh không thuận lợi như hành vi 

cản trở việc thu thập chứng cứ, nhiều bị can đồng loạt phản cung, quá trình điều tra xuất hiện 

tình tiết mới gây khó khăn cho thực hiện hoạt động THQCT  trong giai đoạn điều tra, tác động 

tiêu cực của người có chức vụ quyền hạn mà lợi ích của họ gắn liền với hoạt động phạm tội về 

ma túy trong vụ án. 

1.2 Quy định của pháp luật về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra 

các vụ án nói chung và tội phạm ma túy nói riêng của Viện kiểm sát nhân dân. 

1.2.1 Hoạt động phát động công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy 

Thứ nhất, khởi tố vụ án hình sự: Là việc Nhà nước chính thức công khai trước toàn xã 

hội có tội phạm xảy ra và bắt đầu triển khai các hoạt động thực hành quyền truy cứu TNHS 

đối với người thực hiện tội phạm đó, xác định có hay không có tội phạm để ra quyết định khởi 

tố hoặc không khởi tố.  

- Khởi tố vụ án hình sự là những biện pháp phát động quyền công tố, mở đầu quá 
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trình điều tra xử lý trách nhiệm hình sự đối với tội phạm và người thực hiện hành vi phạm 

tội về ma tuý (Điều 112). Tuy nhiên, phát động quyền công tố không phải là quyền năng 

riêng có của Viện kiểm sát. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự (Điều 104), các cơ 

quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, bị can bao gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa 

án và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như Bộ đội 

Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển... Trên thực tế, việc khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can chủ yếu do Cơ quan điều tra các cấp tiến hành, số vụ án Viện kiểm sát 

trực tiếp khởi tố hầu như không đáng kể. Tuy vậy, Viện kiểm sát vẫn là cơ quan duy nhất 

được quyền khởi tố vụ án hình sự một cách độc lập, không chịu sự ràng buộc về mặt cơ 

chế tố tụng của bất kỳ một cơ quan nhà nước nào. Trong trường hợp Cơ quan điều tra kết 

thúc điều tra chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can, nếu Viện kiểm sát phát 

hiện trong vụ án còn có bị can khác thực hiện hành vi phạm tội mà chưa được khởi tố thì 

Viện kiểm sát trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ 

sung. Theo quy định của BLTTHS, Viện kiểm sát nhân dân có quyền ra quyết định khởi tố 

vụ án hình sự trong trường hợp Cơ quan điều tra hoặc các cơ quan khác được giao một số 

nhiệm vụ điều tra khi có tội phạm xảy ra nhưng kết luận không có sự việc phạm tội hoặc 

hành vi đó chưa đến mức phải xử lý bằng hình sự và ra quyết định không khởi tố vụ án 

hình sự, qua Kiểm sát phát hiện thấy việc kết luận và quyết định không khởi tố vụ án của 

cơ quan điều tra hoặc các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra không có căn cứ, 

bỏ lọt tội phạm nên VKS huỷ quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra và các 

cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra và trực tiếp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự yêu 

cầu các cơ quan trên tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.  

Về căn cứ để Khởi tố vụ án hình sự, Điều 100 BLTTHS quy định khả năng duy nhất 

cho phép khởi tố vụ án hình sự là khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm ma túy. Dấu hiệu tội 

phạm về ma túy chính là những đồ vật, tài liệu ban đầu và các vật có mang dấu vết hình sự, 

các đồ vật tài liệu trên chưa có đủ cơ sở chứng minh người phạm tội cụ thể, còn ai là người 

phạm tội ma túy thì cần phải tiến hành các hoạt động điều tra,  sau khi khởi tố vụ án mới xác 

định được. Vì vậy khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm ma túy thì phải khởi tố vụ án hình sự 

ngay để làm cơ sở cho hoạt động điều tra, không đợi đến khi phát hiện ra người phạm tội mới 

quyết định khởi tố vụ án hình sự.  

- Yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, 

khởi tố bị can: Khi vụ án ma túy đang được điều tra nếu phát hiện người phạm tội chưa bị khởi 

tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự. 
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Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can nếu trong quá trình điều tra hoặc khi đã kết thúc điều tra có căn cứ xác định 

tội phạm đã khởi tố không đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội hoặc hành vi phạm tội 

của bị can không phạm vào tội đã khởi tố hay còn có tội phạm khác; có căn cứ xác định còn có 

người khác thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án. Nếu Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều 

tra không thực hiện thì Viện kiểm sát trực tiếp ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo Điều 106 BLTTHS và Khoản 2 Điều 11, Khoản 2 Điều 13 

Quy chế công tác THQCT và kiếm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án 

hình sự, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSNDTC ngày 02/01/2008 của 

VKSND Tối cao (Quy chế).  

1.2.2 Hoạt động duy trì công tố ở giai đoạn điều tra các vụ án ma túy 

-  Đề ra yêu cầu điều tra, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy 

định của pháp luật (Điều 112) đối với các tội phạm ma tuý: khi Kiểm sát viên được phân 

công tiến hành tố tụng đối với các tội phạm ma tuý thì qua nghiên cứu hồ sơ vụ án Kiểm 

sát viên phải có trách nhiệm đề ra yêu cầu điều tra ngay từ khi có quyết định khởi tố vụ án 

và trong suốt quá trình điều tra, yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên phải cụ thể, toàn diện, 

làm rõ, tập trung những chứng cứ xác định có tội và những chứng cứ xác định vô tội, 

những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Việc yêu cầu điều tra của Kiểm 

sát viên phải bằng văn bản và được gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. Muốn 

yêu cầu điều tra có chất lượng buộc Kiểm sát viên phải nghiên cứu hồ sơ vụ án thật tỷ mỷ, 

chi tiết và đánh giá vụ án khách quan, khoa học tránh áp đặt ý chí. Trong vụ án phạm tội 

ma túy yêu cầu điều tra không phải một lần mà có những vụ án Kiểm sát viên phải yêu cầu 

Cơ quan điều tra nhiều lần.  

-  Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên khi tiến hành điều tra 

các vụ án ma túy: khi tiến hành hoạt động tố tụng hình sự, Điều tra viên đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc xác đinh sự thật vụ án ma túy, làm rõ những chứng cứ xác định bị can có tội 

hoặc không có tội, những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Do đó khi 

phát hiện Điều tra viên thuộc một trong các trường hợp bị thay đổi hoặc phải từ chối tiến hành 

tố tụng, Kiểm sát viên có quyền đề nghị Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét thay đổi Điều 

tra viên hoặc đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình xem xét để yêu cầu Thủ trưởng Cơ 

quan điều tra thay đổi Điều tra viên. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, 

Thủ trưởng Cơ quan điều tra phải ra quyết định thay đổi Điều tra viên; nếu thấy không có căn 

cứ thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho Viện kiểm sát cùng cấp biết. 
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Theo quy định tại Điều 44 BLTTHS, Viện kiểm sát yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều 

tra thay đổi Điều tra viên trong các trường hợp sau: Điều tra viên đồng thời là bị hại, nguyên 

đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án ma túy, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án ma túy, là người đại diện hợp pháp, người thân thích của những người đó hoặc của bị 

can, bị cáo; Điều tra viên tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người 

giám định, người phiên dịch; Điều tra viên đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là 

Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân hoặc Thư ký Tòa án; Ngoài các trường hợp nêu 

trên Điều tra viên còn bị thay đổi nếu có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô 

tư trong khi làm nhiệm vụ như có căn cứ cho rằng họ đã bị mua chuộc, bị đe dọa hoặc có 

những mối quan hệ ràng buộc khác với những người tham gia tố tụng. Bên cạnh yêu cầu thủ 

trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên, nếu hành vi của  Điều tra viên bị thay đổi có 

dấu hiệu tội phạm thì Viện kiểm sát sẽ khởi tố về hình sự, khởi tố bị can theo quy định tại điều 

112 BLTTHS. 

- Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các 

biện pháp ngăn chặn khác; phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định áp dụng, thay đổi 

hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra đối với các tội phạm ma tuý 

theo quy định của pháp luật. 

Vai trò của Viện kiểm sát trong hoạt động THQCT và Kiểm sát các hoạt động tư 

pháp ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự nói chung, các tội phạm ma tuý nói riêng được 

BLTTHS quy định Viện kiểm sát trong việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn 

chặn trong giai đoạn điều tra, cũng như trách nhiệm pháp lý của Viện kiểm sát đối với 

công tác bắt, giam, giữ. Việc bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, tạm giam bị can, đặt tiền 

hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo thi hành phải được Viện kiểm sát xem xét, phê chuẩn 

đối với từng trường hợp và đối tượng cụ thể. Việc xét phê chuẩn của Viện kiểm sát 

được thể hiện bằng văn bản. Theo quy định của BLTTHS năm 2003, khi thực hành 

quyền công tố và Kiểm sát hoạt động điều tra, Viện kiểm sát có quyền phê chuẩn lênh 

bắt khẩn cấp; quyết định việc tạm giữ; tạm giam, bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền 

hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Ngoài thẩm quyền quyết định trong việc bắt khẩn cấp, tạm 

giữ, tạm giam, BLTTHS năm 2003 còn quy định Viện kiểm sát có quyền ra lệnh cấm bị can, 

bị cáo, đi khỏi nơi cư trú (Điều 91), quyết định cho bị can được bảo lĩnh (Điều 92) và quyết 

định cho bị can được đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm (Điều 93). Như vậy, theo quy 

định của BLTTHS năm 2003, Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định việc áp dụng, thay đổi 

hoặc huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố các tội phạm về ma tuý. 
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Ngoài ra pháp luật còn quy định cho Cơ quan điều tra có quyền ra các quyết định bắt, tạm giữ, 

tạm giam hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác phục vụ cho việc điều tra, thu thập tài liệu, 

chứng cứ, ngăn chặn người phạm tội tiếp tục phạm tội, tiêu hủy chứng cứ. Nhưng đối với các 

biện pháp ngăn chặn trực tiếp làm hạn chế quyền tự do của công dân như bắt khẩn cấp, bắt tạm 

giam, gia hạn tạm giữ, gia hạn tạm giam phải được Viện kiểm sát phê chuẩn. Nếu Viện kiểm 

sát thấy không có căn cứ hợp pháp và không phê chuẩn thì các biện pháp ngăn chặn đó bị hủy 

bỏ, người  bị hạn chế quyền tự do phải được trả tự do ngay. Những quy định trên nhằm nâng 

cao trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền tự do của công dân, đồng thời 

bảo đảm cho Viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng của mình. 

- Quyết định truy tố bị can phạm tội ma tuý ra Toà án để thực hiện việc xét xử: 

khi cuộc điều tra kết thúc, Cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra trong đó nêu rõ 

các kết quả mà cuộc điều tra đã thu thập được, quan điểm về đường lối xử lý vụ án, bị 

can. Bản kết luận điều tra được gửi đến Viện kiểm sát cùng toàn bộ hồ sơ vụ án, khi hồ 

sơ vụ án phạm tội ma tuý chuyển sang Viện kiểm sát thì Kiểm sát viên phải nghiên cứu 

một cách cụ thể, đầy đủ vụ án, từ đó đánh giá một cách toàn diện, khách quan các tài 

liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, xác định có hay không có hành vi 

phạm tội, tội danh, điều khoản áp dụng đối với bị can đồng thời đánh giá tính chất, mức 

độ, mục đích, động cơ cũng như các tình tiết khác có liên quan để có đường lối xử lý vụ 

án. Trong trường hợp xét thấy đầy đủ chứng cứ, tài liệu để xác định hành vi phạm tội, 

người phạm tội, tội danh… thì Viện kiểm sát ra quyết định truy tố bị can  phạm tội ma 

túy ra trước Toà án bằng bản cáo trạng. Bản cáo trạng là văn bản pháp lý chính thức 

quyết định đưa một con người có hành vi phạm tội ma túy mà pháp luật hình sự coi là 

tội phạm ra trước Toà án để xét xử. 

- Quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra vụ án, bị 

can và truy nã bị can theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định của BLTTHS, sau khi Cơ quan điều tra kết thúc điều tra các vụ án 

ma tuý chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố, nếu sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án thấy, nếu vụ 

án có bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác mà có chứng nhận của Hội đồng 

giám định pháp y; hoặc nếu bị can bỏ trốn mà không biết bị can đang ở đâu, Viện kiểm sát 

ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. 

Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu theo quy định tại khoản 2 

điều 105 BLTTHS hoặc có một trong những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo 

quy định tại điều 107 BLTTHS; hoặc khi có căn cứ được quy định tại Điều 19, Điều 25, 
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khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Cơ quan điều tra cũng có quyền đình chỉ điều tra vụ án, bị can nhưng phải luôn 

được đặt dưới sự kiểm sát của Viện kiểm sát. Qua kiểm sát, nếu Viện kiểm sát phát hiện 

việc đình chỉ đó không có căn cứ và trái pháp luật thì Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Cơ 

quan điều tra hủy bỏ để phục hồi điều tra hoặc ra quyết định hủy bỏ và yêu cầu Cơ quan 

điều tra phục hồi điều tra. 

Khi phát hiện bị can bỏ trốn hoặc không xác định được bị can đang ở đâu, Viện 

kiểm sát có quyền yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. 

Như vậy THQCT ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân đối với các tội 

phạm ma tuý như đã trình bày ở trên cho thấy, theo quy định của pháp luật, trong hoạt 

động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý thì Viện 

kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng có vai trò chủ đạo và quyết định đối với các vụ án 

hình sự nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng. 

1.2.3 Một số bất cập khi thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và những 

điểm mới đã được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự  năm 2015 

* Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003: BLTTHS 2003 về cơ bản đã thể chế hoá được 

chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu 

tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay; tuy nhiên qua quá trình thực hiện 

vẫn còn những tồn tại, bất cập như: 

- Đối với quy định về tiếp nhận, quản lý, giải quyết các tố giác, tin  báo tội phạm 

và thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can: BLTTHS năm 2003 không quy định, khái niệm rõ 

thế nào là tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; thủ tục tiếp nhận, mở sổ sách theo 

dõi, quản lý tin báo, tố giác tội phạm, xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan điều tra trong 

việc cung cấp, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, trách nhiệm cơ quan Thanh tra và các 

cơ quan hữu quan trong việc thông báo cho CQĐT, VKS các tố giác, tin báo về tội phạm 

và kết quả Thanh tra; trách nhiệm của VKS trong việc Kiểm sát giải quyết các tố giác, tin 

báo tội phạm của Cơ quan điều tra và kiến nghị khởi tố. Như vậy là chưa thực hiện đúng 

theo tinh thần cải cách tư pháp mà Nghị Quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính Trị đã chỉ ra. 

- Về phê chuẩn quyết định khởi tố bị can: Tại khoản 4 Điều 120 quy định quyền 

đồng thời cũng là trách nhiệm của VKS trong việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của 

Cơ quan điều tra. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra là cung cấp tài liệu liên quan đến việc 

khởi tố bị can và quyết định khởi tố bị can để VKS xem xét phê chuẩn; trong thời hạn 3 

ngày, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc huỷ bỏ các quyết định khởi tố bị can 
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của Cơ quan điều tra. Thực tế phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một số vụ án có 

tính chất phức tạp như các vụ án ma tuý có nhiều đối tượng, án truy xét chứng cứ chưa rõ 

ràng, địa bàn điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu gặp nhiều khó khăn, lý 

lịch người bị xem xét phê chuẩn chưa đủ căn cứ phê chuẩn và cần thời gian để bổ sung 

thêm, trường hợp vụ việc khó khăn trong việc xem xét, đánh giá tài liệu chứng cứ trường 

hợp cần thiết phải thỉnh thị cấp trên…Như vây, thời hạn 3 ngày là khó đảm bảo cho việc 

quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát. 

Ngoài ra tại khoản 4 điều 81 BLTTHS cũng quy định quyền hạn và trách nhiệm của VKS 

trong việc phê chuẩn bắt người trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan điều tra; để đảm 

bảo tính thận trọng, khách quan, đúng pháp luật trong việc xét phê chuẩn, điều luật quy 

định: …trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát phải trực tiếp gặp, hỏi người bị bắt trước 

khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn… tại điều luật này 

thời hạn cho phép Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ và đề xuất là 12 giờ. Như vậy khó đảm 

bảo cho việc quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn quyết định bắt người trong trường 

hợp khẩn cấp được đảm bảo chính xác. 

- Về thẩm quyền của Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can: Trong trường hợp 

phát hiện có người đã thực hiện hành vi phạm tôi chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu 

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà 

Viện kiểm sát phát hiện có người phạm tội chưa được khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết 

định khởi tố bị can. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện 

kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. 

Như vây, trong giai đoạn  điều tra, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Cơ quan điều 

tra khởi tố bị can, Viện kiểm sát không có quyền ra quyết định khởi tố bị can. Theo chúng 

tôi quy định như vậy là không hợp lý; xuất phát từ chức năng của VKSND là thực hành 

quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp. Bản chất THQCT trong giai đoạn điều 

tra là Viện kiểm sát đề ra yêu cầu điều tra, định hướng hoạt động điều tra; các yêu cầu, 

quyết định của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra phải có trách nhiệm thực hiện, Viện kiểm 

sát là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hoạt động tố tụng trong giai đoạn điều tra. Tuy 

nhiên, trong thực tế không phải mọi lúc, mọi nơi, mọi địa phương, các quyết định, yêu cầu 

của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra đều chấp hành; do vậy nếu yêu cầu của Viện kiểm sát 

không được thực hiện, Viện kiểm sát có quyền trực tiếp khởi tố bị can trong giai đoạn điều 

tra mới đảm bảo việc điều tra, giai quyết vụ án được khách quan, nhanh chóng, đáp ứng 

yêu cầu việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Hơn nữa, tại khoản 4 điều này quy định 



 

29 

thẩm quyền của Viện kiểm sát trong việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan 

điều tra, điều đó có nghĩa Viện kiểm sát là cơ quan quyết định việc khởi tố bị can trong giai 

đoạn điều tra. 

- Về tạm giam: Tại khoản 2 điều 88 BLTTHS quy định "đối với bị can, bị cáo là phụ 

nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi…mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm 

giam". Chế định này cho thấy sự nhân đạo của pháp luật nhà nước ta trong công tác giam, giữ 

nhưng đây cũng là một trường hợp bất lợi cho công tác giải quyết án, vì có những trường hợp 

lợi dụng kẽ hở của pháp luật quy định nên khi họ được tại ngoại, họ lại tiếp tục mang thai và 

sinh con tiếp, cứ như vậy dẫn đến việc xử lý của các cơ quan chức năng gặp khó khăn.  

* Một số điểm mới trong Bộ luật tố tụng hình sự  năm 2015: BLTTHS lần này đã 

tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc mà trong thực tiễn Thực hành quyền công tố đã mắc 

phải; xác lập đầy đủ cơ sở pháp lý để quá trình phát hiện, xử lý tội phạm được tiến hành 

chính xác, kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc 

sống bình yên cho nhân dân và thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Từ đó, BLTTHS năm 

2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung đáng kể, như: 

- Về tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố: Thứ nhất, làm rõ các khái niệm 

“tố giác về tội phạm”, “tin báo về tội phạm”, “kiến nghị khởi tố” nhằm giải quyết những 

vướng mắc đặt ra trong thực tiễn (Điều 144). Thứ hai, quy định đầy đủ, cụ thể thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết các nguồn tin về tội phạm nhằm xác định rõ trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích 

người dân tham gia đấu tranh chống tội phạm (các điều 146, 147, 151, 152). Thứ ba, điều 

chỉnh thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ 02 tháng lên 04 

tháng nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn; đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ, Bộ luật quy 

định việc gia hạn phải do Viện kiểm sát quyết định nhằm tránh lạm dụng, kéo dài thời gian 

giải quyết (Điều 147). Thứ tư, quy định cụ thể các biện pháp được phép áp dụng trong giai 

đoạn này nhằm khắc phục khoảng trống của pháp luật hiện hành (Điều 147). Thứ năm, cho 

phép tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm khi thuộc các trường hợp luật 

định (Điều 148). Thứ sáu, quy định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện 

kiểm sát khi thực hiện chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm chống bỏ lọt 

tội phạm, chống làm oan người vô tội ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng (các điều 159, 160, 

161). Thứ bảy, bổ sung trường hợp tạm đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra mà 

chưa có kết quả định giá tài sản, tương trợ tư pháp (Điều 229). 



 

30 

- Đối với về thời hạn phê chuẩn khởi tố bị can: Được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, 

điều 179 như sau: “Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan 

điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho Viện 

kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết 

định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết 

định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc 

phê chuẩn và gửi ngay cho Cơ quan điều tra. Trường hợp Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung 

chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ 

sung, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi 

tố bị can”. Như vậy Bộ luật lần này đã tăng thời hạn phê chuẩn cho Viện kiểm sát trong 

trường hợp chưa đủ chứng cứ buộc tội là 3 ngày.  

- Về thẩm quyền VKS ra Quyết định khởi tố bị can: Tại khoản 4, điều 179 quy định 

“Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội 

phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị 

can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra 

không thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm 

sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra”. Như vậy BLTTHS lần này đã 

trao quyền cho Viện kiểm sát trực tiếp khởi tố bị can trong giai đoạn điều tra, trường hợp 

nếu đã yêu cầu nhưng Cơ quan điều tra không thực hiện. 

Ngoài ra BLTTHS năm 2015 còn bổ sung nhiều vấn đề quan trọng nhằm thực hiện 

tốt chức năng thực hành quyền công tố như: 

Thứ nhất, bổ sung đầy đủ các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp cưỡng chế tố 

tụng, biện pháp nhận biết giọng nói. Thứ hai, quy định bắt buộc phải ghi âm, ghi hình khi 

hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra nhằm phản ánh trung 

thực quá trình hỏi cung, chống bức cung, nhục hình, đồng thời là căn cứ quan trọng để bảo 

vệ các cán bộ tư pháp đã tiến hành tố tụng đúng luật (Điều 183). Thứ ba, bổ sung và quy 

định đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát khi thực hiện chức năng 

công tố (Điều 236 và Điều 237). Thứ tư, nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong nội 

bộ, Bộ luật quy định mọi quyết định tố tụng do Viện kiểm sát cấp dưới ban hành phải gửi 

cho Viện kiểm sát cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy 

bỏ các quyết định này nếu thấy trái pháp luật (Điều 240). Thứ năm bổ sung, tăng cường 

trách nhiệm của Viện kiểm sát, thực hành quyền công tố từ khi CQĐT giải quyết nguồn tin 

về tội phạm (Điều 159). Thứ sáu, quy định cụ thể trách nhiệm giải quyết tố giác, tin báo về 



 

31 

tội phạm, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra và trách nhiệm chuyển vụ án khi 

phát hiện việc điều tra không đúng thẩm quyền (các điều 145, 165, 169). Thứ tám, quy 

định bắt buộc Kiểm sát viên phải hỏi cung khi bị can kêu oan, bị can khiếu nại hoặc khi 

phát hiện hoạt động điều tra vi phạm pháp luật (Điều 183).  

1.2.4 Quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra trong việc Thực 

hành quyền công tố các vụ án ma túy 

Viện kiểm sát và CQĐT cùng các cơ quan khác là cơ quan thuộc hệ thống cơ quan 

nhà nước khác nhau, độc lập với nhau. Mỗi cơ quan đều có chức năng, nhiệm vụ riêng của 

mình để thực thi quyền lực nhà nước. Các cơ quan này đều có trách nhiệm bảo đảm mọi 

hành vi phạm tội phải được điều tra, truy tố, xét xử một cách nghiêm minh, kịp thời, không 

để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, các quyền và lợi ích của 

công dân phải được tôn trọng.  

 Tính quyết định chấp hành của mối quan hệ giữa VKS và CQĐT. Theo qui định của 

pháp luật TTHS, như BLTTHS, Luật tổ chức Viện KSND, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình 

sự... thì CQĐT có quyền và trách nhiệm khởi tố, điều tra tội phạm; VKS có quyền và trách 

nhiệm THQCT trong giai đoạn điều tra. Các qui định của pháp luật là căn cứ, là nguyên tắc 

để triển khai và thực hiện mối quan hệ giữa VKS và CQĐT. Tuy CQĐT có quyền độc lập 

khi tiến hành điều tra, hoạch định phương hướng, kế hoạch điều tra, đề ra các chiến thuật 

điều tra cụ thể, CQĐT có quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra…, nhưng 

VKS có quyền can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều tra của CQĐT. Trong trường hợp cần 

thiết, VKS ra các quyết định tố tụng và yêu cầu CQĐT phải thực hiện. Nhưng ngược lại, 

CQĐT không có quyền can thiệp vào hoạt động THQCT của VKS. Các kiến nghị của 

CQĐT đối với hoạt động của VKS thì cũng do VKS cấp trên giải quyết, quyết định. Và 

trong khi chờ quyết định của VKS cấp trên, thì CQĐT vẫn phải chấp hành quyết định, yêu 

cầu bị kiến nghị đó. CQĐT không thể lấy lý do chờ quyết định của VKS cấp trên mà hoãn 

việc chấp hành các quyết định, yêu cầu của VKS (Điều 144 BLTTHS). Trong quá trình 

điều tra, CQĐT có quyền ban hành các quyết định, lệnh và các quyết định và lệnh này của 

CQĐT đều nằm dưới sự kiểm sát chặt chẽ của VKS. Với chức năng THQCT, VKS có 

quyền và trách nhiệm hủy bỏ các lệnh, quyết định tố tụng của CQĐT, nếu các quyết định, 

lệnh đó không có căn cứ và trái pháp luật. Thay vào đó, VKS có quyền ra các lệnh, quyết 

định tố tụng và giao cho CQĐT thực hiện. CQĐT có trách nhiệm thực hiện, chấp hành 

nghiêm chỉnh những lệnh, quyết định, yêu cầu về điều tra của VKS. Trong một số trường 

hợp nhất định, những lệnh, quyết định của CQĐT liên quan đến việc hạn chế các quyền cơ 
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bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật, thì phải có sự phê chuẩn 

của VKS. Nếu những lệnh, quyết định đó mà không được VKS phê chuẩn thì không có giá 

trị thi hành. Pháp luật quy định thẩm quyền phê chuẩn của VKS đối với các lệnh, quyết 

định của CQĐT không có nghĩa là để VKS “chứng thực” các lệnh, quyết định tố tụng của 

CQĐT, mà pháp luật đã chuyển vai trò quyết định, đã chuyển trách nhiệm từ CQĐT sang 

Viện kiểm sát.  

Từ sự phân tích trên, có thể khẳng định rằng, THQCT ở giai đoạn điều tra, mối quan 

hệ giữa VKS và CQĐT là mối quan hệ tố tụng hình sự mang tính quyết định, chấp hành. 

Trong đó VKS giữ vai trò rất quan trọng, vai trò chính, có tính quyết định toàn bộ quá trình 

điều tra và CQĐT có trách nhiệm chấp hành các quyết định, yêu cầu về điều tra của Viện 

kiểm sát. Tính phối hợp trong việc THQCT giữa VKS và CQĐT. Về mặt pháp luật, tuy 

mối quan hệ giữa VKS và CQĐT đã được pháp luật tố tụng hình sự quy định như đã nêu ở 

trên, nhưng vì VKS và CQĐT thuộc hệ thống cơ quan nhà nước khác nhau, độc lập với 

nhau, không có sự ràng buộc trong quan hệ hành chính. 

1.3 Mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

hình sự 

Theo quy định của pháp luật thì Viện kiểm sát có hai chức năng là THQCT và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều phải được xử lý 

kịp thời, việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội (khoản 3, 

Điều 23/BLTTHS), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói chung và của bị 

can, bị cáo nói riêng được tôn trọng ở tất cả các giai đoạn TTHS. 

Khác với một số lĩnh vực hoạt động khác của Viện kiểm sát, như lĩnh vực kiểm sát 

xét xử dân sự, hành chính, kinh tế…, ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự, hai chức năng này 

được thực hiện đồng thời, xuyên suốt quá trình điều tra, từ khi có tin báo, tố giác tội 

phạm…cho đến khi kết thúc việc điều tra và có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Cả 

hai chức năng đều có mục đích chung và mục đích riêng cho hoạt động của mình. Mục đích 

chung như quy định tại khoản 3, Điều 23 BLTTHS. Mục đích riêng của chức năng THQCT ở 

giai đoạn điều tra là nhằm bảo đảm mọi hành vi tội phạm đều phải được phát hiện và điều tra, 

không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Mục đích riêng của 

chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp ở giai đoạn điều tra là việc điều tra phải theo đúng trình 

tự và thủ tục pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nói chung và của bị 

can, của người tham gia tố tụng nói riêng được tôn trọng. Trên cơ sở hướng tới mục đích 
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chung và mục đích riêng của hai chức năng này nên giữa chúng có quan hệ rất chặt chẽ, luôn 

gắn chặt nhau, hỗ trợ nhau, cụ thể là: 

Nếu hoạt động kiểm sát điều tra không hiệu quả, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng THQCT. Ví dụ: Kiểm sát viên kiểm sát không tốt việc tiếp 

nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm dễ dẫn đến trường hợp bỏ lọt tội phạm hoặc nếu hoạt 

động kiểm sát việc khởi tố vụ án hoặc không khởi tố vụ án của CQĐT không tốt thì Viện 

kiểm sát khó có thể có quyết định hủy bỏ, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án của 

CQĐT một cách kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật… 

Khi viện kiểm sát thực hiện một hành vi, một quyết định tố tụng nào đó, như phê 

chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam bị can… thì trước đó Viện kiểm 

sát đã tiến hành giám sát và kiểm tra các căn cứ của việc khởi tố bị can, căn cứ ra lệnh tạm 

giam bị can, đã kiểm tra tính hợp pháp của quyết định khởi tố bị can, của lệnh tạm giam bị 

can… 

Chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng kiểm sát tư pháp có tác động và ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng THQCT và ngược lại. Nếu 

một trong hai chức năng thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của 

việc thực hiện chức năng kia và sẽ không đạt được mục đích chung. Kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra có hiệu quả mới là điều kiện 

để bảo đảm THQCT đúng đắn, chính xác, khách quan. Thực hành quyền công tố có chất 

lượng là điểu kiện để bảo đảm kịp thời phát hiện những sai sót, những vi phạm pháp luật 

xẩy ra trong quá trình điều tra, là yếu tố tích cực, động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng 

điều tra các vụ án. 

Công tác kiểm sát điều tra được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và là 

cơ sở cho công tác THQCT. Công tác thực hành quyền công tố lại là hệ quả, là kết quả của 

công tác kiểm sát điều tra, luôn gắn liền với những quyết định tố tụng cụ thể, với những 

hành vi tố tụng cụ thể liên quan đến hoạt động điều tra. 

 

Kết luận chương 1 

Với các nội dung mà tác giả trình bày trong 3 tiết của chương 1, tác giả đã tập trung 

phân tích, luận giải những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chất ma túy, tội phạm ma túy, như 

khái niệm, đặc điểm, chức năng; Phân tích các quan điểm khác nhau về quyền công tố, 

thực hành quyền công tố của VKSND ở giai đoạn điều tra nói chung và thực hành quyền 

công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý nói riêng, từ đó đưa ra quan điểm 
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của người nghiên cứu về các khái niệm này. Những nhận thức chung về quyền công tố và 

thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra là cơ sở để tác giả phân tích làm rõ khái niệm, 

đặc điểm của thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của VKSND đối với các tội 

phạm về ma tuý. Bên cạnh đó luận văn cũng đi sâu phân tích các quy định pháp luật trong  

việc thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm về ma tuý của VKSND, đặc 

biệt là các quy định pháp luật, trong đó có một số bất cập khi thực hiện Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2003 và những điểm mới đã được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình 

sự  năm 2015 và mối quan hệ giữa THQCT và KSĐT, mối quan hệ giữa CQĐT và VKS. 

Đây là những yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố 

ở giai đoạn điều tra của VKSND đối với các tội phạm về ma tuý. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ Ở GIAI ĐOẠN  

ĐIỀU TRA CÁC TỘI PHẠM MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

2.1 Kết quả thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý 

của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên và những nguyên nhân đạt được 

Trong những năm qua, hoạt động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của 

Viện KSND nói chung và áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều 

tra đối với các tội phạm về ma tuý của Viện KSND các cấp tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 

những kết qủa đáng kể, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và 

cá nhân. Hai cấp VKSND tỉnh Thái Nguyên đã phải xử lý số lượng án về các tội phạm ma 

tuý tương đối lớn, nhiều vụ án phức tạp liên quan đến các đối tượng thuộc các tỉnh, thành 

trong cả nước, VKSND hai cấp của tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

của ngành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh giải quyết các tội 

phạm ma tuý kịp thời, đúng pháp luật, góp phần vào cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm 

ma tuý trên địa bàn có hiệu quả.  

2.1.1 Những kết quả đạt được trong việc thực hành quyền công tố ở giai đoạn 

điều tra các tội phạm ma tuý của VKSND hai cấp, tỉnh Thái Nguyên qua các năm (từ 

2011 đến 2015) như sau: 

*  Thực hành quyền công tố trong việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; yêu 

cầu CQĐT khởi tố hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với tội 

phạm ma tuý 

Để giải quyết tốt các tội phạm hình sự nói chung các tội phạm ma tuý nói riêng 

được kịp thời nhằm không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, 

Viện kiểm sát hai cấp của tỉnh Thái Nguyên đặt công tác giải quyết tin báo, tố giác tội 

phạm là nghĩa vụ quan trọng ở từng cấp Viện kiểm sát, từ tỉnh đến huyện đều có 1 KSV có 

kinh nghiệm theo dõi, tổng hợp các nguồn tin để chủ động có các biện pháp tác động với 

Cơ quan Điều tra. Do vậy, phần lớn khi nhận được quyết định khởi tố vụ án hình sự từ 

CQĐT thì VKS đã nắm được nội dung vụ việc. Kết hợp với việc nghiên cứu tài liệu xác 

minh của CQĐT để từ đó xác định sự việc có dấu hiệu tội phạm ma tuý hay không. Bên 
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cạnh đó VKS tỉnh và huyện đều mở hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm nói 

chung trong đó có các tin báo về các tội phạm ma túy. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các 

cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm. 

Chính vì Kiểm sát tốt các tin báo về tội phạm nói chung và các tội phạm ma tuý trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên nên VKS hai cấp nắm được tương đối đầy đủ tình hình vi phạm 

pháp luật và tội phạm nói chung tội phạm ma tuý nói riêng. 

Về việc khởi tố và yêu cầu khởi tố, Viện kiểm sát hai cấp của tỉnh Thái Nguyên 

trong những năm qua đã kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can của CQĐT. 

Theo số liệu của VKSND tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015) 

VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã thụ lý THQCT là: 11552 vụ/19097 bị can. Trong đó các 

tội phạm ma tuý là: 3801 vụ/11552 vụ chiếm 32% và 5073 bị can/19097 chiếm 26,5% bị 

can (cụ thể các năm: Năm 2011: 645 vụ, 886 bị can; năm  2012: 777 vụ, 1017 bị can; năm 

2013: 711 vụ, 1025 bị can; năm 2014: 866 vụ, 1119 bị can; năm 2015: 802 vụ, 1025 bị 

can) [45], [46], [47], [48], [49].  

Theo số liệu trên cho thấy, với số lượng các tội phạm ma tuý VKS 2 cấp tỉnh Thái 

Nguyên hàng năm phải xử lý tương đối nhiều, là một trong các tỉnh có lượng án về các tội 

phạm ma túy lớn trong cả nước, nhưng toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã cố gắng 

và nổ lực phấn đấu giải quyết tương đối tốt, các vụ án giải quyết đều trong hạn luật định, hạn 

chế đến mức thấp nhất những sai sót trong tố tụng, từ đó tránh oan sai cũng như bỏ lọt tội 

phạm và người phạm tội về các tội phạm ma túy. 

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 lần đầu tiên bổ sung một điều mới quy định cụ 

thể trách nhiệm của VKS đối với hoạt động kiểm sát việc khởi tố: " Trong thời hạn 24 giờ, 

kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, cơ quan Điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài 

liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho Viện kiểm sát cùng cấp để xét phê chuẩn việc 

khởi tố. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can. Viện kiểm 

sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi 

ngay cho cơ quan điều tra (khoản 4 điều 126 BLTTHS). Qua công tác kiểm sát việc khởi 

tố vụ án, bị can về các tội phạm ma tuý, VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã kiên quyết, kịp 

thời ra quyết định huỷ bỏ các quyết định khởi tố vụ án, bị can không có căn cứ, trái pháp 

luật, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị can và thay đổi quyết định khởi tố cho phù 

hợp với hành vi phạm tội của bị can. Theo số liệu thống kê của ngành Kiểm sát tỉnh Thái 

Nguyên thì từ năm 2011 đến 2015, VKS các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp yêu cầu 

CQĐT khởi tố 08 bị can về các tội phạm ma tuý. Lý do trong quá trình thực hành quyền 
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công tố, kiểm sát viên đã phát hiện có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đã trực tiếp phúc cung, tiến 

hành một số biện pháp nghiệp vụ ngành và đã chứng minh được hành vi phạm tội của các 

đối tượng trong vụ án nên đã yêu cầu CQĐT ra quyết định khởi tố.. 

Với số liệu như đã thống kê trên thấy rằng, tình hình tội phạm nói chung và các tội 

phạm ma tuý nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn biến ngày càng phức tạp, tính 

chất phạm tội tinh vi, số lượng các tội phạm ma túy xảy ra có chiều hướng năm sau cao 

hơn năm trước. Điều đáng chú ý là tội phạm ma túy xảy ra khá phổ biến trên khắp các địa 

bàn từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Các vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy 

đang là điểm nóng, gây nhức nhối tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Mặc dù tình hình tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp như vậy, nhưng các cơ quan 

bảo vệ pháp luật của địa phương nhất là ngành Kiểm sát đã có nhiều cố gắng nhất định, nỗ 

lực phấn đấu, kiểm soát được tình hình về tội phạm. Các tội phạm ma tuý khi được khởi tố 

điều tra, nhất là từ khi khởi tố bị can đã được các Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ ngay từ 

đầu; các diễn biến và kết quả điều tra của Điều tra viên đã được các Kiểm sát viên theo dõi 

giám sát thường xuyên, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra sát thực tế và có hiệu quả. Việc 

yêu cầu điều tra của VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đều được thể hiện bằng văn bản từ đó xác 

định trách nhiệm của KSV trong việc chủ động nắm tiến độ điều tra, trong hoạt động 

THQCT, vừa là căn cứ để ĐTV thực hiện đúng yêu cầu điều tra của KSV đối với vụ án. Từ 

đó góp phần làm cho công tác điều tra các tội phạm ma tuý của cơ quan điều tra được áp 

dụng pháp luật đầy đủ và đúng luật. Hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; 

tạm đình chỉ, đình chỉ không có lý do chính đáng.  

* Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các 

biện pháp ngăn chặn khác; phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định áp dụng, thay đổi 

hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra đối với các tội phạm ma tuý 

theo quy định của pháp luật. 

Các biện pháp ngăn chặn là những biện pháp cưỡng chế trong TTHS, do những 

người có thẩm quyền trong các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan được giao quyền 

tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với 

bị can, bị cáo. 

Các biện pháp ngăn chặn trong TTHS gồm: tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư 

trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Trong phạm vi của luận văn, tác 

giả căn cứ vào tình hình thực tế áp dụng các biện pháp ngăn chặn của địa phương, chỉ xin 

đề cập đến một số biện pháp ngăn chặn thường được áp dụng nhiều nhất đối với các tội 
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phạm ma tuý đó là các biện pháp ngăn chặn: tạm giữ, tạm giam (các biện pháp ngăn chặn 

như cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm, bảo lĩnh thường rất 

ít áp dụng đối với các tội phạm ma tuý nên luận văn không đề cập). 

Về công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và phê chuẩn, không phê chuẩn của VKS đối 

với việc bắt, tạm giữ, tạm giam của CQĐT các cấp được VKSND Tối cao quan tâm, chỉ 

đạo sát sao, kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực công tác này. Đặc biệt từ 

khi có Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 21/3/2000 của Bộ Chính trị về một số công việc cấp 

bách các cơ quan tư pháp cần thực hiện đó là:  

   Tăng cường trách nhiệm pháp lý của Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác bắt, 

giam, giữ. Việc bắt giam phải được xem xét phê chuẩn đối với từng trường hợp, từng đối tượng 

cụ thể; đối với trường hợp bắt, giam cũng được, không bắt giam cũng được thì không bắt, giam; 

sai sót trong việc bắt, giam, giữ ở địa phương nào thì trước hết Viện kiểm sát nhân dân địa 

phương đó chịu trách nhiệm [3, tr.2].  

Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị (khoá XI) về một số 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và luật 

thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, ngày 25/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 

01/07/2016 đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động 

của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và Viện Kiểm sát hai cấp ở tỉnh Thái Nguyên 

nói riêng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp. Tinh thần trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên và lãnh đạo Viện ở từng cấp Kiểm sát đối với hoạt động bắt, 

tạm giữ, tạm giam và phê chuẩn đã được nâng lên đáng kể. Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo đối 

với VKSND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc nắm chắc đối với từng trường hợp bắt 

để xem xét phân loại xứ lý phê chuẩn hoặc từ chối phê chuẩn; thực hiện Quy chế thông tin 

báo cáo của VKSND tối cao, định kỳ vào thứ năm hàng tuần VKSND cấp huyện phải báo 

cáo cụ thể lên VKS tỉnh để theo dõi và chỉ đạo. Nhìn chung, công tác thực hành quyền công 

tố đã khắc phục cơ bản tình trạng sai sót trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam.  

- Về bắt, tạm giữ: Hai cấp tạm giữ theo thủ tục hình sự 4920 trường hợp, trong đó 

có 2293 đối tượng phạm các tội về ma tuý gồm: Bắt khẩn cấp 520; Bắt quả tang 1530; Bắt 

truy nã, đầu thú,tự thú: 244; Đã giải quyết: chuyển khởi tố hình sự 2152 trường hợp (đạt 

93,8%); chuyển xử lý hành chính 141 (chiếm 6,2%). 

Thực hành quyền công tố trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, VKS hai cấp tỉnh 

Thái Nguyên đã không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 42 trường hợp liên quan đến tội phạm 
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ma tuý. VKS không phê chuẩn gia hạn tạm giữ 15 trường hợp liên quan đến tội pham ma 

tuý, vì xét thấy không cần thiết phải tạm giữ mà khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn 

chặn khác. 

Mặc dù hàng năm số lượng bắt, tạm giữ phải xử lý nhiều đối với tội phạm hình sự 

nói chung, các tội phạm ma tuý nói riêng nhưng VKSND hai cấp ở tỉnh Thái Nguyên đã 

tập trung thực hiện tốt công tác bắt, tạm giữ và phân loại xử lý ngay từ đầu, nên hoạt động 

THQCT trong việc ra các quyết định phê chuẩn, quyết định không phê chuẩn đối với các 

trường hợp bắt tạm giữ của CQĐT đạt được nhiều tiến bộ, khắc phục được cơ bản những 

sai sót trong việc bắt giữ như: lạm dụng bắt khẩn cấp, lạm dụng bắt quả tang hoặc việc bắt 

giữ vi phạm các thủ tục tố tụng Hình sự. Những trường hợp do CQĐT trực tiếp ra lệnh bắt, 

tạm giữ, VKSND phải có trách nhiệm kiểm sát, nghiên cứu hồ sơ các đối tượng bị bắt giữ, 

trên cơ sở đó ra quyết định phê chuẩn, từ chối phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định bắt giữ 

không có căn cứ và trái pháp luật của CQĐT. Hàng năm số lượng người bị bắt giữ hình sự 

về các tội phạm ma tuý rất nhiều, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng này 

ngày càng phức tạp, tinh vi và xảo quyệt; trong khi đó, số lượng Kiểm sát viên thực hiện 

công tác này còn rất ít trong đó đáng chú ý là ở các đơn vị VKSND cấp huyện. Hiện nay, 

đối với mỗi Viện kiểm sát cấp huyện chỉ có một kiểm sát viên kiêm nhiệm trực tiếp làm 

công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và phân loại xử lý. Những năm qua, ngành 

Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều cố 

gắng, khắc phục khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả THQCT trong việc bắt, tạm 

giữ, tạm giam đối với các tội phạm ma tuý, do vậy kết quả THQCT trong lĩnh vực này 

ngày càng được nâng cao, qua đó từng bước khẳng định được lòng tin của quần chúng 

nhân dân đối với cơ quan VKSND ở cả cấp tỉnh và cấp huyện.  

- Về tạm giam: Tạm giam là biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất trong tố tụng 

hình sự, nó tước bỏ quyền tự do thân thể, tự do đi lại của bị can, bị cáo trong một thời hạn 

nhất định; do vậy pháp luật tố tụng hình sự quy định rất chặt chẽ căn cứ bắt tạm giam cũng 

như căn cứ ra lệnh tạm giam, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt giam. 

Do được tăng cường các biện pháp công tác kiểm sát, chất lượng THQCT trong 

việc phê chuẩn, từ chối phê chuẩn hoặc yêu cầu bắt tạm giam của VKSND các cấp tỉnh 

Thái Nguyên trong thời gian qua từ khi có Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2003 đến nay ngày 

càng được nâng cao. Trong 5 năm gần đây (2011 - 2015), VKS hai cấp đã phê chuẩn lệnh 

tạm giam của CQĐT đối với 2125 bị can phạm các tội về ma tuý; ra quyết định không phê 

chuẩn lệnh tạm giam đối với 25 bị can. Ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm 
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giam của CQĐT 72 trường hợp, ra quyết định  không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm 

giam 8 bị can. Thông qua công tác kiểm sát tạm giam của CQĐT, VKS  hai cấp của tỉnh 

Thái Nguyên đã yêu cầu CQĐT ra lệnh bắt bị can tạm giam để phục vụ công tác điều tra, 

truy tố đối với 14 bị can. Thực hiện chức năng THQCT  VKS cũng trực tiếp quyết định 

việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam trong giai đoạn điều tra, đối với 

hoạt động THQCT trong những trường hợp này, tại thời điểm kết thúc điều tra, hồ sơ vụ án 

đã cơ bản được hoàn thiện, việc phân tích đánh giá về tội phạm và người phạm tội không 

quá phức tạp như trong giai đoạn khởi tố điều tra. Tuy nhiên, việc xem xét quyết định áp 

dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam trong giai đoạn truy tố vẫn được lãnh đạo 

VKS hai cấp ở tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm chỉ đạo, do đó chất lượng công tác được 

nâng cao. Theo số liệu thống kê kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của 

ngành Kiểm sát Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 cho thấy, về cơ bản các trường 

hợp VKS phê chuẩn lệnh tạm giam, lệnh bắt tạm giam hoặc VKS trực tiếp áp dụng, thay 

đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam ở giai đoạn điều tra, truy tố đều có căn cứ và đúng pháp 

luật. Đây là một cố gắng lớn của công tác kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn. 

Qua công tác kiểm sát, đã xác định không có trường hợp nào khi áp dụng các biện pháp 

ngăn chặn mà không có lệnh, không phát hiện trường hợp nào bị tạm giữ, tạm giam quá 

hạn. Việc trích xuất bị can được thực hiện nghiêm túc; chế độ quản lý nhà tạm giữ, tạm 

giam được VKS hai cấp thực hiện giám sát thường xuyên theo ngày; mỗi năm VKS hai cấp 

đã tiến hành kiểm sát trực tiếp chế độ tạm giữ, tạm giam hai lần đối với CQĐT; qua công 

tác kiểm sát đã kịp thời phát hiện một số sai sót, VKS đã ban hành kháng nghị, kiến nghị 

yêu cầu sửa chữa, khắc phục vi phạm kịp thời. 

* Quyết định việc truy tố bị can; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. 

Khi vụ án ma túy đã kết thúc điều tra Viện kiểm sát hoàn toàn chủ động, độc lập, 

Đây là thời điểm kiểm sát viên thể hiện vai trò quan trọng của thực hành quyền công tố, đó 

là việc quyết định hình thức xử lý đối với bị can: Truy tố, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ. Thời 

hạn hồ sơ ở Viện kiểm sát rất hạn chế, yêu cầu chất lượng của bản cáo trạng ngày càng 

cao, trách nhiệm đối với kết quả của kiểm sát viên cũng đòi hỏi cao hơn, song chất lượng 

công việc vẫn đảm bảo, án đình chỉ, tạm đình chỉ qua các năm gần như không có. Viện 

kiểm sát hai cấp trong tỉnh Thái Nguyên hạn chế tối đa việc gia hạn thời hạn kiếm sát điều 

tra để đảm bảo kế hoạch đề ra thực hiện việc truy tố các vụ án ma túy. 

- Truy tố bị can: Quyền truy cứu TNHS bị can là quyền đặc trưng cơ bản của Viện 

kiểm sát. Quyền này được thực hiện bằng quyết định truy tố của VKS sau khi nghiên cứu hồ 
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sơ vụ án cùng bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố của CQĐT. Nếu xác định có đầy đủ căn cứ 

để truy cứu TNHS đối với bị can phạm tội ma túy, VKS ra quyết định truy tố bị can bằng bản 

cáo trạng theo quy định tại Điều 167 BLTTHS. Nội dung bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, giờ, 

tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội, hậu quả của tội 

phạm và những tình tiết quan trọng khác; những chứng cứ xác định tội trạng của bị can, những 

tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ TNHS; nhân thân của bị can và mọi tình tiết khác có ý 

nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều khoản của BLHS 

được áp dụng.  

Viện kiểm sát cấp trên đã có nhiều văn bản hướng dẫn xây dựng cáo trạng (Điều 44 

Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc 

điều tra các vụ án hình sự, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC, ngày 

02/1/2008, Mẫu số 107 trong phụ lục tổng hợp các mẫu ban hành kèm theo Quy chế…), 

chuyên đề về cáo trạng, vì vậy chất lượng bản cáo trạng của các vụ án ma túy đã được nâng 

cao, hạn chế nhiều sai sót trước đây. Đa số mức hình phạt Tòa án nhân dân xét xử nằm trong 

phạm vi mức án Viện kiểm sát nhân dân đề nghị. Phần lớn các bản cáo trạng án ma túy đã 

toát lên sắc thái riêng của tội phạm ma túy. 

Đối với những vụ án ma túy phức tạp, đông bị can, nhiều kiểm sát viên đã xây 

dựng đề cương cáo trạng, xin ý kiến chỉ đạo làm cơ sở cho việc xây dựng cáo trạng. Kiếm 

sát viên đã đặc biệt chú ý những vấn đề trong nội dung cáo trạng: đảm bảo đầy đủ, chính 

xác các căn cứ pháp lý xác định việc truy tố bị can; hành vi phạm tội của bị can phải được 

mô tả chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, xác định rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội 

và kết quả phát sinh do hành vi đó gây ra. Trong các vụ án ma túy có bị can nhận tội, bị 

can không nhận tội, kiểm sát viên đã phải chứng minh hành vi phạm tội theo các cách khác 

nhau, hạn chế tối đa việc trích dẫn lời khai bị can để tránh các bị can biết lời khai khác về 

mình để chống đối hoặc phản cung gây khó khăn cho việc xét xử vụ án. Đối với những 

trường hợp bị can không nhận tội nhưng hành vi phạm tội của bị can này được chứng minh 

bằng lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác thì kiểm sát viên đã biết chọn lọc 

trích dẫn những lời khai có giá trị để chứng minh. Đồng thời, có lập luận chặt chẽ, đưa ra 

những chứng cứ có tính thuyết phục để phủ nhận lời chối tội của bị can. 

Từ năm 2011 đến nay, số vụ án, số bị can bị truy tố về các tội ma túy trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên qua các năm, cơ bản là tăng (xem dòng thứ 13, trang 41), điều đó thể 

hiện có sự cố gắng lớn của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Điển hình là các năm 

2011-2012; 2013-2014 các số liệu đều cho thấy năm sau cao hơn năm trước: năm 2012 
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tăng 20,5% số vụ, tăng 14,9% số bị can so với năm 2011; năm 2014 tăng 21,8% số vụ, 

tăng 9,2% số bị can so với năm 2013. Các huyện, thị có số bị can bị truy tố tăng nhiều nhất 

thuộc các địa bàn trọng điểm về ma túy như: huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, 

huyện Võ Nhai, thị xã Phổ Yên. 

- Quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên: 

Sau khi nhận hồ sơ đã kết thúc điều tra. Các Kiểm  sát viên đều tập trung cao độ để nghiên 

cứu nắm được nội dung, các tình tiết vụ án, vai trò của từng bị can, xem xét kỹ các thủ tục 

tố tụng liên quan đến vật chứng, hạn giam của các bị can để phát hiện sai sót, vi phạm của 

cơ quan điều tra đề nghị khắc phục hoặc đề xuất lãnh đạo đơn vị quyết định trả hồ sơ để 

điều tra bổ sung. 

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh và huyện đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT 

ngày 18/05/1993 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Nghị Quyết 

số 06/CP của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy: “Chỉ được đình 

chỉ điều tra vụ án và các bị can trong các trường hợp như: Trong quá trình thụ lý kiểm sát 

điều tra bị can chết; kết thúc điều tra xác định không có sự kiện phạm tội, không chứng 

minh được người phạm tội”. 

Các vụ án, bị can được Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên  ra quyết định 

đình chỉ và tạm đình chỉ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Số vụ đình chỉ và tạm đình 

chỉ không nhiều. Từ năm 2011-2015, số vụ đình chỉ và tạm đình chỉ là 2 vụ/3 bị can, trong 

đó năm 2013 đình chỉ 1 vụ /2 bị can, năm 2014 tạm đình chỉ 1 vụ/ 1 bị can, các năm  

2011,2012,2015  đều không có trường hợp nào đình chỉ, tạm đình chỉ. 

2.1.2 Nguyên nhân của kết quả đạt được 

Đánh giá kết quả đạt được nêu trên là do những nguyên nhân chủ quan và khách 

quan sau: 

- Một là, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công 

tác tư pháp, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ chính 

trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết 49- 

NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước đã sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mới nhiều bộ luật, luật trong lĩnh vực Hình sự và Tố tụng hình sự, trong đó đáng chú 

ý như: Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015, BLTTHS năm 2003, Bộ luật 

tố tụng Hình sự năm 2015, Luật tổ chức Viện KSND và Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 

2014…Các cơ quan tư pháp ở Trung ương cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để 
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thực hiện thống nhất trong quá trình giải quyết án hình sự; đó thực sự là những văn bản tạo 

cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động THQCT trong giải quyết án hình sự, trong đó có 

hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và THQCT 

ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm về ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Thái 

Nguyên nói riêng. 

- Hai là, Viện KSND Tối cao đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung 

ương ban hành các Thông tư liên ngành hướng dẫn thi hành BLHS và BLTTHS. Tổ chức 

ban hành nhiều quyết định, Chỉ thị và các thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu lực công tác trong THQCT và kiểm sát điều tra trong toàn ngành Kiểm sát. 

Trong đó, đã hoàn chỉnh và ban hành các Quy chế về THQCT và kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự, Quy chế về THQCT và kiểm sát tuân theo 

pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự, Quy chế về thông tin báo cáo và quản lý công 

tác trong ngành Kiểm sát...Đặc biệt các cơ quan Trung ương gần đây đã ban hành Thông tư 

liên tịch số 08/TTLT ngày 14/11/2015  hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương 

XVIII về các tội phạm ma tuý. Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở cho 

hoạt động THQCT của Viện kiểm sát nhân dân. 

- Ba là, đối với VKSND hai cấp ở tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tăng cường 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan Điều tra và Tòa án trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử án hình sự nói chung 

và các tội phạm ma tuý nói riêng; từ việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; 

việc áp dụng pháp luật để thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn cũng như việc 

xem xét phê chuẩn đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn (trong đó chủ yếu là biện 

pháp bắt, tạm giữ, tạm giam) của Viện kiểm sát đã được tiến hành khẩn trương, khách 

quan và thận trọng. Do đó, đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng để xảy ra oan, sai 

hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Hằng năm VKSND hai cấp đều chủ trì tổ chức 

hội nghị giữa VKSND với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, đơn vị hữu 

quan trên địa bàn để đánh giá công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, công 

tác xét chọn và giải quyết án trọng điểm, trong đó các vụ an về ma tuý làm án trọng 

điểm tương đối nhiểu. Trên cơ sở các quy chế, quy định của VKSND Tối cao, VKSND 

tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Quy chế về THQCT và kiểm sát điều tra, kiểm sát 

xét xử các vụ án hình sự, Quy chế hoạt động của VKSND hai cấp ở tỉnh Thái Nguyên 

và nhiều quy chế khác phục vụ hoạt động công tác. 

- Bốn là, đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Thái 
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Nguyên được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. Viện KSND tối cao cũng như VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tích 

cực chủ động liên kết với Trường Đại học kiểm sát Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

môn, mở các lớp tập huấn chuyên sâu cho từng khâu công tác. Đặc biệt là tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhiều cán bộ trong ngành được đi học nâng cao trình độ chuyên môn thạc 

sỹ luật tại các trường, như Học viện khoa học xã hội, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật 

thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân…; công tác thi tuyển và tái 

bổ nhiệm kiểm sát viên luôn được chú trọng cả về bằng cấp, năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao và phẩm chất đạo đức để đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ THQCT và kiểm sát các HĐTP trong tình hình mới. Những hoạt động 

cụ thể này đã đem lại hiệu quả thiết thực, các chỉ tiêu chuyên môn trong THQCT đều 

được nâng cao hơn so với những năm trước.  

-  Năm là, Viện kiểm sát các cấp tỉnh Thái Nguyên đã có nhận thức đúng về chức 

năng, nhiệm vụ của mình, cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thực hành quyền 

công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý. Do đó, quá trình  thực hành quyền công 

tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý đã được đặc biệt quan tâm, được tiến hành theo 

kế hoạch, có sự tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Chính vì vậy, hoạt động thực hành 

quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân Thái 

Nguyên trong những năm qua có nhiều tiến bộ rõ rệt, đạt được những kết quả rất cơ bản, góp 

phần quan trọng vào công tác điều tra xử lý các tội phạm về ma tuý. 

2.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế thực hành quyền công tố 

trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh 

Thái Nguyên 

2.2.1 Những hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu trên, hoạt động thực hành quyền công tố 

ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh 

Thái Nguyên thời gian qua còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, đó là: 

- Vẫn còn một số VKSND cấp huyện có thời gian thực hiện các quyền năng pháp lý 

trong THQCT để ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu khởi tố vụ án, bị can hoặc hủy bỏ các 

quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của Cơ quan điều tra về các tội phạm ma tuý 

thiếu kiên quyết, hoặc có lúc lại thiếu thận trọng, chưa được thực hiện một cách có hiệu 

quả. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm ma tuý hoặc 

dẫn đến oan, sai. Như vụ án Khúc Văn Hà xảy ra tại huyện Đồng Hỷ, nội dung  vụ án: Hồi 
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00 giờ 25 phút, ngày 27/04/2016, CQCSĐT Công an huyện Đồng Hỷ, phát hiện bắt quả 

tang Trần Tuấn Đại, SN 1991; ĐKNKTT: xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ đang có biểu 

hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ 202 nhà nghỉ Hoàng Gia, thuộc tổ 7, thị 

trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, kiểm tra trên người Đại và thu giữ tại vị trí túi quần bên 

phải Đại đang mặc 01 túi ni lông trong suốt, bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể (Đại 

khai đó là ma túy tổng hợp, dạng đá, Đại mua của Khúc Văn Hà ở xã Quang Sơn, huyện 

Đồng Hỷ với giá 300.000 đồng, mua tại khu vực ngã 4 Đồng Hỷ); CQCSĐT Công an 

huyện Đồng Hỷ đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khúc Văn Hà thu giữ được 01 

túi ni lông trong suốt bên trong có 03 túi nilon loại nhỏ kích thước (0,5x 0,3) cm có chứa 

chất rắn dạng tinh thể. Tiến hành cân trọng lượng không bì số thu giữ được tại nhà Hà là 

0.48 gram; số ma túy thu giữ trên người Đại là 0.26 gram. Kết luận giám định của phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên số chất rắn trên có thành phần chất ma túy tổng 

hợp Methamphetamine. 

Ngày 30/04/2016 Hà khai nhận có bán ma túy cho Trần Tuấn Đại vào ngày 

27/04/2016; CQCSĐT đã khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt bị can tạm giam về tội mua 

bán trái phép chất ma túy đối với Khúc Văn Hà. Đến ngày 05/06/2016 Hà thay đổi lời khai 

và không nhận đã bán ma túy cho Đại, còn số ma túy thu giữ tại nhà Hà là do Hà mua về 

để sử dụng chứ không bán cho ai để kiếm lời, hết thời hạn điều tra CQCSĐT không chứng 

minh được hành vi mua bán của Hà nên Viện kiểm sát phải Đình chỉ vụ án, Đình chỉ bị can 

đối với Khúc Văn Hà. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Viện kiểm sát là cơ 

quan duy nhất được pháp luật quy định thực hiện chức năng THQCT và kiểm sát các 

hoạt động tư pháp; có quyền quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, bị can một 

cách độc lập, không phải chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào; thực 

hiện quyền đồng thời cũng là trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, đảm bảo tính có căn cứ và đúng pháp luật trong quyết định khởi tố hoặc quyết 

định không khởi tố vụ án, bị can của các cơ quan tiến hành tố tụng và một số cơ quan 

khác có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thực tế, số vụ án, bị can 

Viện kiểm sát trực tiếp khởi tố, yêu cầu khởi tố đối với tội phạm ma tuý không nhiều.  

-  Trong quá trình thực hành quyền công tố trong việc giải quyết tin báo, tố giác tội 

phạm, khởi tố vụ án, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn bộc lộ những hạn chế như 

Viện kiếm sát nhân dân hai cấp còn thụ động trong việc tiếp nhận, theo dõi thụ lý tố giác, tin 

báo về tội phạm của CQĐT; Việc theo dõi nắm bắt tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, có kiểm sát viên năng lực, trình độ còn hạn chế nên vẫn để xảy ra tình trạng khởi tố bị 
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can không đúng, định tội danh không đúng, để tin quá hạn; phân loại tin báo, tố giác tội 

phạm tin nào cũng vào sổ thụ lý, không phân loại giữa tin báo và tố giác tội phạm. Điều này 

dẫn đến việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, khởi tố các tội phạm ma tuý của Cơ quan 

điều tra hai cấp (tỉnh và huyện) chưa được kiểm sát một cách chặt chẽ, kịp thời nên còn để 

lọt tội phạm và xảy ra những vi phạm pháp luật khác. 

-  Trong quá trình thực hành quyền công tố trong việc áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn của Cơ quan điều tra còn thiếu chủ động, nhanh chóng và chính xác. Điều này dẫn đến 

việc áp dụng biện pháp ngăn chặn còn bộc lộ những thiếu sót ảnh hưởng đến chất lượng giải 

quyết vụ án như: để bị can trốn, vi phạm thời hạn tạm giữ, tạm giam, thủ tục hồ sơ áp dụng 

biện pháp ngăn chặn thiếu đầy đủ và chặt chẽ. Quá trình THQCT vẫn còn để xảy ra có trường 

hợp bị lạm dụng bắt khẩn cấp, hoặc thực hiện lệnh bắt khẩn cấp không đúng quy định của 

BLTTHS, một số trường hợp đủ căn cứ bắt tạm giam nhưng CQĐT lại ra lệnh bắt khẩn cấp 

mà VKS vẫn phê chuẩn không nghiên cứu một cách thận trọng để ra quyết định từ chối phê 

chuẩn, các trường hợp này qua khảo sát chủ yếu tập trung ở cấp huyện. 

- Việc khởi tố vụ án của VKS ở nhiều địa phương trong tỉnh còn hạn chế, có vụ Cơ 

quan điều tra khởi tố vụ án không đúng pháp luật nhưng VKS không kịp thời sử dụng 

quyền năng pháp lý để hủy bỏ dẫn đến sau này phải đình chỉ vụ án, hoặc có VKS cấp 

huyện lại để cho Cơ quan điều tra rút lại quyết định khởi tố của mình. Nhiều vụ án VKS 

không kiểm sát điều tra chặt chẽ ngay từ đầu, do vậy chất lượng hồ sơ và chứng cứ buộc 

tội yếu, thậm chí có vụ án khởi tố sau đó phải đình chỉ vì không phạm tội, nhiều vi phạm 

của cơ quan điều tra không được phát hiện kịp thời để áp dụng các biện pháp huỷ bỏ hoặc 

kiến nghị yêu cầu khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. VD: Hồi 09 giờ 45 phút 

ngày 30/09/2014, tổ công tác Công an phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công nhận 

được tin báo của quần chúng nhân dân phường Mỏ Chè báo tin tại nhà ông Đỗ Văn 

Khuynh, SN 1964, Địa chỉ: tổ 7, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công có 01 đối tượng 

có tên Hoàng Cao Mạnh, SN 1982, ĐKNKTT: Xã Hoàng Văn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang đang có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó Công an phường 

Thắng Lợi đã phối hợp cùng CQCSĐT Công an thành phố Sông Công, Thái Nguyên, tiến 

hành kiểm tra hành chính đối với ông Mạnh và thu giữ từ túi quần bên phải của Mạnh được 

01 túi nilon bên trong có chứa chất màu đen (nghi là thuốc phiện), tổ công tác đã lập biên 

bản và niêm phong số chất màu đen trên, cân trọng lượng không bì được 0,11 gam. 

Mạnh khai: Bản thân có nghề nấu cao ngựa thuê, ngày 30/09/2014 Mạnh đến nhà 

ông Khuynh để nấu cao ngựa, khi đi Mạnh có mang theo gói chất rắn màu đen để pha vào 
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cao ngựa. Nguồn gốc là do Mạnh lên Sơn La và được một người dân tộc không biết tên, 

tuổi, địa chỉ cho Mạnh và nói với Mạnh khi nấu cao ngựa cho vào thì tốt cho sức khỏe. 

Mạnh không biết số chất rắn đó là gì. 

Một số người đã từng mua cao ngựa do mạnh nấu, họ đều khai rằng trước đây mua 

cao ngựa thì Mạnh đều nói là trong cao ngựa có cả thuốc phiện. 

Ngày 03/11/2014 CQCSĐT Công an thành phố Sông Công đã ban hành Quyết định 

khởi tố vụ án; đến ngày 12/11/2014 CQCSĐT Công an thành phố Sông Công nhận được 

bản kết luận giám định số 4199/GĐPY ngày 11/11/2014 của Tổng cục cảnh sát, Viện khoa 

học hình sự, kết luận: Không tìm thấy thành phần chất ma túy trong các mẫu gửi giám 

định. Sau khi nhận được kết luận giám định trên, hết thời hạn điều tra CQCSĐT Công an 

huyện Phổ Yên không chứng minh được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 

Mạnh nên phải đình chỉ vụ án.  

Những phân tích trên cho thấy, hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra đối với các tội 

phạm ma tuý của Viện KSND trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm qua đã đạt được 

nhiều thành tích đáng kể, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn tại mặc dù chiếm tỷ lệ 

không nhiều trong mối tương quan với những kết quả đã đạt được. Trên cơ sở tính đặc thù của 

hoạt động tố tụng trong giải quyết án hình sự, đối tượng tác động của hoạt động tố tụng hình 

sự là tội phạm và người phạm tội; khi THQCT các quyết định đều tác động trực tiếp đến 

những quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo vệ. Đối với các vụ án việc ban hành 

quyết định không đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật đều để lại hậu quả và 

những tác động tiêu cực đối với xã hội.  

Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc cải cách tư 

pháp hiện nay là phải tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tố tụng 

giải quyết án hình sự của các cơ quan tư pháp nói chung và hạn chế trong thực hành quyền 

công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của VKSND ở tỉnh Thái Nguyên nói 

riêng để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng THQCT trong hoạt động này. 

2.2.2 Nguyên nhân hạn chế trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra 

của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên đối với các tội phạm ma tuý 

- Thứ nhất: hệ thống pháp luật có liên quan đến việc xử lý các tội phạm về ma tuý 

còn chưa đầy đủ và cụ thể. 

Bộ luật hình sự năm 1999 đã có hiệu lực gần 8 năm (12/2007) các ngành tư pháp ở 

Trung ương mới ban hành Thông tư liên tịch số 17 ngày 24/12/2007 hướng dẫn các điều 

luật quy định trong Chương XVIII: Các tội phạm về ma tuý. Tuy nhiên, đây là thông tư 
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hướng dẫn áp dụng cho các tội phạm ma tuý của Bộ luật hình sự năm 1999 nên có nhiều 

hướng dẫn đã không còn phù hợp với những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 1999 

(sửa đổi năm 2009) cũng như không phù hợp với chính sách hình sự mới của Nhà nước ta. 

Trên thực tế thời gian qua có rất nhiều vướng mắc chưa được giải quyết như: Tại điểm 1.4 

mục I hướng dẫn: “Trong mọi trường hợp, khi thu giữ được các chất nghi là chất ma túy 

hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy thì đều phải trưng cầu giám 

định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất” hướng dẫn này 

không rõ ràng, dẫn đến cách hiểu không thống nhất và thực tế không phù hợp với quy định 

tại các Điều 193, 194, 195 của Bộ luật Hình sự. Trong các Điều luật này chỉ quy định trọng 

lượng làm căn cứ định tội, định khung hình phạt để truy tố, xét xử. Vì vậy, vấn đề giám 

định hàm lượng chất ma túy dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau và áp dụng khác nhau tại 

các huyện, thị trong toàn tỉnh. Kế tiếp ngày 17/9/2014, Tòa án nhân dân tối cao ban hành 

Công văn số 234/TANDTC-HS hướng dẫn Tòa án các địa phương giải quyết án ma túy, 

trong đó có nội dung: “Bắt buộc phải giám định hàm lượng của các chất thu giữ nghi là 

chất ma túy để lấy đó làm căn cứ kết tội các bị cáo theo quy định tại Chương XVIII “Các 

tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999” [27]. Về tính pháp lý của Công văn số 

234 thì đây là công văn đơn ngành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành để hướng dẫn Tòa 

án địa phương áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, Công văn số 234 đã vượt quá quy định của 

pháp luật khi có thêm cụm từ “để lấy đó làm căn cứ kết tội các bị cáo”. Tiếp theo 

đó, ngày29/10/2014, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông báo số 264/TANDTC-TB 

trong đó quy định “việc giám định hàm lượng chất ma túy là bắt buộc đối với các chất thu 

giữ được nghi là chất ma túy, để từ đó xác định trọng lượng chất ma túy làm căn cứ xử 

phạt bị cáo (trọng lượng chất ma túy được hiểu là trọng lượng ma túy tinh chất, ma túy 

nguyên chất)” [28]. Thông báo 264 lại có những nội dung vượt quá quy định của pháp luật. 

Theo quy định hiện hành:Việc xử lý các tội phạm về ma túy đều căn cứ vào các quy 

định của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Thông tư liên tịch 

số 17, trong đó chất thu được phải được quy định trong danh mục các chất ma túy do 

Chính phủ ban hành. Việc truy tố, xét xử căn cứ vào trọng lượng, số lượng chất ma túy thu 

giữ được quy định chỉ có 03 trường hợp cụ thể tại điểm a, b tiểu mục 1.1, mục 1, phần I và 

tiểu mục 3.5, mục 3, phần II thông tư liên tịch số 17. Do đó, với các quy định của pháp luật 

hiện hành ngoài các trường hợp cụ thể nêu trên thì không có trường hợp nào được xác định 

trọng lượng chất ma túy trên cơ sở giám định hàm lượng. Việc quy định thêm các trường 

hợp xác định trọng lượng trên cơ sở tỷ lệ hàm lượng ma túy là trái với quy định của Bộ luật 
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Hình sự, không phù hợp với thực tiễn. Căn cứ vào điểm 1.4, Mục I Thông tư liên tịch 17 

quy định: “Nếu chất được giám định không phải là chất ma tuý hoặc không phải là tiền 

chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, nhưng người thực hiện hành vi ý thức 

rằng chất đó là chất ma tuý hoặc chất đó là tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất 

ma tuý thì tuỳ hành vi phạm tội cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình sự người đó theo tội 

danh quy định tại khoản 1 của điều luật tương ứng đối với các tội phạm về ma tuý”. Căn cứ 

vào quy định này, thì ngay cả trong trường hợp giám định chất đã thu giữ không phải là ma 

túy mà người thực hiện ý thức chất đó là ma túy vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm ma túy. Do đó, Công văn số 234 và Thông báo 264 của Tòa án nhân dân tối cao 

hướng dẫn như trên là không đúng với quy định của Bộ luật hình sự, Thông tư liên tịch số 

17 (Luật và văn bản này không quy định về việc bắt buộc giám định hàm lượng của tất cả 

các chất thu giữ nghi là chất ma túy để lấy đó làm căn cứ kết tội và cũng không có quy 

định nào bắt buộc phải giám định trọng lượng chất ma túy (ma túy tinh chất, ma túy 

nguyên chất) làm căn cứ xử phạt bị cáo. 

Sau khi văn bản số 234 ban hành, Tòa án các cấp tại nhiều địa phương trong tỉnh đã 

trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu giám định hàm lượng, đa số ở cấp huyện, dẫn 

đến tình trạng giám định đi, giám định lại nhiều lần, trả hồ sơ vụ án nhiều lần làm kéo dài 

thời hạn giải quyết vụ án, ảnh hưởng đến tiến độ, gây ách tắc trong quá trình giải quyết án, 

nhiều vụ án sau khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu giám định, sau khi giám định xác 

định hàm lượng không còn đủ định lượng để khởi tố, truy tố đã dẫn đến Viện kiểm sát các 

huyện thị trong tỉnh phải yêu cầu Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vì không đủ trọng 

lượng truy tố và không còn vật chứng để giám định hàm lượng. Nhiều vụ án tàng trữ trái 

phép chất ma túy đã, đang khởi tố, điều tra, truy tố, chuẩn bị xét xử thì không cấu thành tội 

phạm, có vụ án phải hoãn phiên tòa làm kéo dài thời hạn giải quyết vụ án để chờ ý kiến chỉ 

đạo của cấp trên. Xuất phát từ những vướng mắc trên nhiều Cơ quan điều tra thuộc các 

huyện, thị trong tỉnh đã có tư tưởng chỉ bắt các vụ có khả năng thu giữ số lượng ma túy 

lớn, không bắt những vụ buôn bán, tàng trữ nhỏ lẻ, trong khi chính những vụ buôn bán ma 

túy nhỏ lẻ thường là yếu tố gây mất trật tự trị an, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Có 

nhiều trường hợp đã gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự không còn 

căn cứ để gia hạn tạm giam thì liên ngành tư pháp địa phương chưa có hướng giải quyết, 

chờ hướng dẫn của liên ngành trung ương, dẫn đến việc áp dụng biện pháp tạm giam gặp 

rất nhiều khó khăn và không theo quy định của pháp luật. 
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Từ những những hạn chế trong việc áp dụng các văn bản liên quan đến xử lý các 

tội phạm về ma tuý đã kéo dài gần 8 năm kể từ khi Bộ luật Hình sự năm 1999 ban hành. 

Đến tháng 12/2007 các ngành Trung ương mới có Thông tư số 17/2007 (thay thế Thông tư 

liên tịch số 01, 02/1998) và sau này TANDTC ban hành công văn số 234 và thông báo số 

264 năm 2014 hướng dẫn các quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của 

Bộ luật hình sự năm 1999 và gần đây nhất các ngành trung ương mới ban hành Thông tư 

liên tịch số 08/2015 cũng như BLHS năm 2015. Song, Thông tư số 17 và công văn 234, 

thông báo 264 cũng chưa tiên lượng được hết các tình huống, quá trình áp dụng vẫn còn 

nhiều vướng mắc. Đến ngày 14/11/2015 các ngành trung ương mới ban hành Thông tư liên 

tịch số 08/2015 cũng như BLHS năm 2015 được ban hành để giải quyết một số nhứng 

vướng mắc đã nêu trên.  

- Thứ hai: Trình độ, năng lực nghiệp vụ trong hoạt động THQCT của Kiểm sát 

viên còn có những hạn chế. 

Thời gian qua, công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân 

dân các cấp tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều tiến bộ đáng kể, đạt được những thành tích rất 

quan trọng. Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các 

ngành, các cấp đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án ma tuý lớn với những bản án nghiêm 

minh có tác dụng răn đe, giáo dục người phạm tội, góp phần từng bước hạn chế và làm 

giảm số tội phạm ma tuý, được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Thành tích đó là do có sự nỗ 

lực phấn đấu của cán bộ, Kiểm sát viên toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên, trong đó, 

Kiểm sát viên đóng một vai trò quan trọng. Các Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án 

đã đề cao trách nhiệm, tự học tập, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ các vụ án được 

phân công KSV kiểm sát điều tra. Đến nay, chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra các tội phạm nói chung, các tội phạm ma tuý nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên đã được nâng cao hơn so với trước, không những đẩy nhanh tiến độ giải quyết án 

mà còn góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm và 

người phạm tội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Kiểm sát viên nói 

chung vẫn còn bộc lộ một số hạn chế và thiếu sót trong việc thực hành quyền công tố, từ 

đó ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án và thành tích chung của ngành Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên. Những thiếu sót, hạn chế đó chủ yếu trong một số vấn đề sau: 

Khi tiếp nhận các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc hồ sơ đề nghị phê 

chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, phê chuẩn lệnh tạm giam. Kiểm sát viên ở một 
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số Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chưa kiểm tra kỹ hồ sơ để yêu cầu Cơ quan điều tra 

cung cấp những tài liệu cần thiết làm căn cứ cho việc phê chuẩn hoặc ra quyết định tố tụng, 

từ đó dẫn đến tồn tại diễn ra trên 2 phương diện hoặc là thiếu thận trọng trong việc phê 

chuẩn các quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn hoặc là chậm trễ trong việc hỗ trợ 

kịp thời Cơ quan điều tra truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra không kiểm sát vụ án ngay 

từ khi khởi tố nên giải quyết không triệt để phải trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung. Nhiều 

Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát điều tra còn bị động, chưa bám sát tiến độ điều tra 

để kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra. Khi kết thúc điều tra vụ án mới phát hiện hồ sơ 

không đủ chứng cứ hoặc thiếu thủ tục tố tụng bởi vì án ma tuý thường là án truy xét theo 

lời khai, do đó đòi hỏi Kiểm sát viên phải theo án rất sát để yêu cầu Cơ quan điều tra tiến 

hành xác minh, đối chiếu với các tài liệu khác nhằm củng cố chứng cứ và bổ trợ cho lời 

khai. Nếu theo không sát qúa trình điều tra thì đối với những vụ án bị can không nhận tội 

hoặc có nhận nhưng sau lại phản cung hay nhân chứng bác bỏ lời khai ban đầu sẽ gây rất 

nhiều khó khăn cho việc xác định tội phạm. Ví dụ như: vụ Nguyễn Văn Hùng ở thị xã Phổ 

Yên phạm tội mua bán trái phép các chất ma tuý, Nội dung vụ án: Hồi 10 giờ 00 phút, tại 

khu vực tổ dân phố 2, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan CSĐT 

Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bắt quả tang Trần Văn Hảo, SN 1993, trú tại: 

xóm Chùa, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên; Bùi Thị Thu Hương, SN 1979, trú tại: Tiểu 

khu 3, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Vật 

chứng thu giữ của Bùi Thị Thu Hương một gói ni lông mầu trắng dạng tinh thể có khối 

lượng 0,06 gram. Hải, Hương khai đó là ma túy đá (ma túy tổng hợp) mua ngày 

05/08/2015 của Nguyễn Thanh Hùng; trú tại xóm Chùa, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái 

Nguyên, số tiền 300.000 đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Thanh 

Hùng thu giữ được 4 gói ni lông bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể mầu trắng, cân 

trọng lượng được 0,64 gram; Cơ quan CSĐT Tiến hành lấy mẫu vật gửi đi giám định; Tại 

kết luận giám định mẫu trong phong bì niêm phong kín có kí hiệu B, M1, M2, gửi đến 

giám định có thành phần của chất ma túy tổng hợp. Tại Cơ quan điều tra Công an thị xã 

Phổ Yên, Trần Văn Hảo, Bùi Thị Thu Hương đều khai số ma túy có trọng lượng 0,06 gram 

là do mua của Nguyễn Thanh Hùng; trú tại xóm Chùa, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên. 

Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Trọng, SN 1979, chỗ ở ngã tư tổ dân phố 3, TX Phổ Yên; 

Phạm Thanh Tùng, SN 1989, chỗ ở: khối Đồng Tâm, phường Bãi Bông, TX Phổ Yên đều 

khai đã từng mua ma túy của Nguyễn Thanh Hùng, các đối tượng trên đều khai giao dịch 

mua bán qua điện thoại. Đối với Nguyễn Thanh Hùng, ngày 05/08/2015 đã khai nhận có 
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bán ma túy cho Hảo, nhưng đến ngày 06/08/2015 Hùng không thừa nhận việc mua bán ma 

túy cho Hảo và cho rằng Cơ quan điều tra ép Hùng nhận tội và lúc đó tinh thần Hùng 

không tỉnh táo nên Hùng mới nhận tội; Số tiền 250.000 đồng Hùng nhận từ Hảo ngày 

05/08/2015 là số tiền Hùng bán điện thoại cho Hương chứ không phải tiền bán ma túy mà 

có. Sau khi kiểm sát viên nhận QĐ phân công kiểm sát điều tra và THQCT không bám sát 

được hồ sơ để yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số điện thoại 

có nội dung giao dịch mua bán ma túy cũng như việc yêu cầu thực nghiệm điều tra ngay 

khi Hùng nhận tội để làm nguồn chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hùng nên khi 

Hùng Thay đổi lời khai thì không đủ Chứng cứ buộc tội Nguyễn Thanh Hùng.  

Những hạn chế trong công tác THQCT của Kiểm sát viên như đã nêu ở trên có 

nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến trách nhiệm của Kiểm sát viên trong một số vụ án 

chưa cao, chưa chủ động tích cực trong hoạt động kiểm sát điều tra nên tồn tại lối làm việc 

thụ động, chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 53 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 08 của 

Bộ Chính trị về nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới cũng như Chỉ thị 

công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Kiểm sát viên tham gia giải quyết 

các vụ án ma tuý trong quá trình kiểm sát điều tra, chưa nghiên cứu tổng hợp khách quan tất 

cả các tình tiết buộc tội, gỡ tội mà chỉ thoả mãn với bản kết luận điều tra, hạn chế đến quyền 

năng của Viện kiểm sát nhân dân. Còn biểu hiện hữu khuynh trước những sai phạm của 

ngành bạn nên có những sai phạm, vi phạm chưa được tổng hợp để kháng nghị, kiến nghị 

khắc phục kịp thời. Từ khi có Luật bồi thường nhà nước ngày 18/06/2009 về bồi thường 

thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra đã xuất 

hiện tư tưởng ngần ngại và đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết đoán…hoặc ngại va 

chạm nên đã hạn chế đến kết quả công tác. 

- Thứ ba: Tổ chức lực lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra còn 

thiếu thống nhất. 

Từ khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 có hiệu lực, theo quy định mới về thẩm 

quyền của Toà án cấp huyện được xét xử các tội phạm có khung hình phạt đến 15 năm tù. 

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cũng cần được củng cố, tăng cường để đáp ứng 

đòi hỏi của quy định mới. Nhưng trên thực tế đa số các Viện kiểm sát cấp huyện vẫn chưa 

được tăng cường cán bộ (mặc dù là chỉ tăng cường về số lượng), làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến kết quả xử lý án hình sự nói chung cũng như đối với các án ma tuý nói riêng bởi vì 

trong khi án ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra nhiều, tính chất nghiêm trọng, 

nhiều đối tượng tham gia mang tính có tổ chức, phức tạp. Nhưng vì không đủ người và thời 
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gian để kiểm sát điều tra ngay từ đầu một cách đầy đủ nên nhiều địa phương đã phó mặc 

cho Cơ quan điều tra tiến hành điều tra. Sau khi kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện 

kiểm sát thì lúc đó mới nghiên cứu nếu thấy không đủ cơ sở hay căn cứ buộc tội hoặc chưa 

xác minh thì trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần kéo dài thời 

hạn xử lý nhưng chất lượng hồ sơ vẫn không cao. 

- Thứ tư: trang bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động thực hành quyền công tố 

còn thiếu và lạc hậu. 

Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như hiện nay, các thành tựu 

khoa học được sử dụng vào mục đích phục vụ đời sống con người một cách nhanh chóng 

và thuận tiện, nhưng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại cũng bị bọn tội phạm sử 

dụng như một công cụ hiệu quả để thực hiện tội phạm, trốn tránh pháp luật, nhất là loại tội 

phạm nguy hiểm như tội phạm ma tuý. Ngược lại, các lực lượng chức năng chuyên trách 

phòng chống ma tuý của ta thì trang thiết bị quá lạc hậu lại vừa thiếu. Sự lạc hậu này 

không chỉ so sánh với các nước trên thế giới mà là lạc hậu so với cả phương tiện, công cụ 

của bọn tội phạm dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Một vài năm gần đây, các tổ chức 

quốc tế đã giúp đỡ, viện trợ cho chúng ta một số máy móc, phương tiện nhưng chúng ta 

chưa sử dụng hết tính năng hoặc thiếu cán bộ có trình độ để vận hành máy móc một cách 

có hiệu quả. Ví dụ, hiện nay, bọn tội phạm đã sử dụng cả mạng Internet để tiến hành giao 

dịch, mua bán ma tuý hoặc chuyển tiền qua mạng, có Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thì 

máy vi tính chỉ như đồ trang sức hoặc thay thế máy chữ, một số cán bộ còn không biết sử 

dụng máy vi tính cũng như truy cập internet để học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng 

công việc, Trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, công tác của cán bộ còn thiếu thốn nhiều, 

trong khi bọn tội phạm có khi còn sử dụng cả ô tô riêng để thực hiện hành vi phạm tội. Sự 

thiếu thốn về cơ sở, vật chất này đã phần nào ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của các 

lực lượng chống ma tuý nói chung cũng như của cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nói 

riêng. Thời gian tới, muốn đạt hiệu quả cao hơn trong công tác đấu tranh chống tội phạm 

ma tuý, chúng ta cần đầu tư vào vấn đề đào tạo cho cán bộ biết sử dụng các phương tiện 

khoa học kỹ thuật hiện đại và trang bị đầy đủ các thiết bị cùng cơ sở vật chất khác cho cán 

bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý. 

-Thứ năm: Quan hệ phối hợp để THQCT giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn 

thiếu chặt chẽ. 

Công tác phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma tuý có lúc, có nơi còn chưa tốt. ở 

một số VKS cấp huyện sự phối hợp của các lực lượng phòng chống ma tuý ngay tại địa 



 

54 

bàn còn thể hiện sự chia cắt, lỏng lẻo, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Tuy các cơ quan 

chức năng đã có nhiều cuộc giao ban liên ngành, liên tịch bàn về vấn đề này nhưng trên 

thực tế vẫn chưa có được sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như mong muốn. Chính sự lỏng 

lẻo trong công tác phối hợp này nhiều khi đã tạo ra những kẽ hở trong quản lý nên bị bọn 

tội phạm lợi dụng. Những năm gần đây, Nhà nước ta phải nhập khá nhiều các loại hoá chất 

khác nhau phục vụ công nghiệp, y tế. Trong đó, có những hoá chất được coi là dung môi, xúc 

tác, có loại là thành phần quan trọng để tổng hợp ma tuý. Vì vậy, kế hoạch nhập, quản lý, sử 

dụng các loại hoá chất này như thế nào là rất quan trọng nhưng chưa được các ngành quan tâm 

đúng mức để phối hợp quản lý. Nếu làm không tốt công tác này thì sẽ là tiếp tay cho tội phạm. 

Đã có nhiều vụ án được phát hiện có nguyên nhân từ quản lý thuốc tân dược do quản lý không 

chặt chẽ. Thực tế đó đã đặt ra cho các cơ quan chức năng cần rà soát lại chế tài quản lý của 

mình, phối hợp kiểm tra để kịp thời phát hiện sơ hở để chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng 

như vừa qua. 

Một nguyên nhân nữa gây ra sự yếu kém trong công tác phối hợp là trong khi tội 

phạm ma tuý và tệ nghiện hút ma tuý có mối quan hệ cung, cầu chặt chẽ thì bộ máy đấu 

tranh phòng, chống ma tuý ở Việt Nam bị chia cắt giữa giảm cung và giảm cầu. Điều này 

dẫn đến hậu quả là hiệu lực đấu tranh chống tội phạm ma tuý còn rất yếu ở cơ sở. 

 

Kết luận chương 2 

Nội dung chương 2, tác giả sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống 

kê, so sánh để làm rõ thực trạng THQCT ở giai đoạn điều tra của Viện KSND nói chung và 

THQCT ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của Viện KSND ở tỉnh Thái 

Nguyên nói riêng. Trên cơ sở các số liệu thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên (hai cấp) trong 5 năm (2011 - 2015), tác giả phân tích làm rõ những ưu điểm và 

kết quả đạt được về lĩnh vực hoạt động này của ngành Kiểm sát Thái Nguyên và nguyên 

nhân kết quả đạt được.  

Nhìn chung, hoạt động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các 

tội phạm ma tuý của Viện KSND ở tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực và 

đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần 

quan trọng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu của cải cách tư pháp, hoạt động thực hành quyền công tố ở 

giai đoạn điều tra của Viện KSND ở tỉnh Thái Nguyên những năm qua còn không ít những 
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hạn chế, tồn tại, chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình 

mới. Nguyên nhân chủ yếu là do pháp luật thực định (đặc biệt là pháp luật hình sự và tố tụng 

hình sự) còn nhiều bất cập; cơ cấu tổ chức, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ, kiểm sát 

viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành mặc dù đã có 

chuyển biến, đổi mới, tuy nhiên chưa mang lại hiệu quả thiết thực; 

Thực trạng trên cho thấy, yêu cầu phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân nói chung và thực 

hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát 

nhân dân ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng là một yêu cầu cấp thiết. Do đó, đề ra các giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác là một trong những nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu trong công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay cũng như hiệu quả, hiệu lực 

trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm về ma tuý của 

Viện kiểm sát nhân dân các cấp ở tỉnh Thái Nguyên. 
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Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HÀNH  

QUYỀN CÔNG TỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA  

CÁC TỘI PHẠM MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

 CÁC CẤP TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

3.1 Dự báo về tội phạm ma tuý và yêu cầu nâng cao chất lượng thực hành 

quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân 

dân các cấp tỉnh Thái Nguyên 

3.1.1 Dự báo về tội phạm ma tuý ở Thái Nguyên 

Với thực tiễn đã và đang diễn ra trong phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma tuý nói 

riêng, trên quan điểm nhìn nhận tình hình tội phạm, tệ nạn, tội phạm ma tuý nói riêng như là 

một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, nó có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình hình 

thành, tồn tại và phát triển xã hội. Dựa trên thống kê tội phạm ma tuý ở Thái Nguyên có thể dự 

báo những nét chính về xu thế tội phạm ma tuý trong thời gian tới như sau: 

- Tội phạm ma tuý ở Thái Nguyên sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, Thái 

Nguyên cùng với cả nước đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá nên cùng với 

sự gia tăng, phát triển của các khu công nghiệp, trường học. Đặc biệt là công ty điện tử 

Sam Sung là sự du nhập của một lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên từ các tỉnh 

thành trong cả nước về đây học tập, lao động, tìm kiếm việc làm. Đây là một trong những 

nguyên nhân làm gia tăng tội phạm nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

Thái Nguyên có thể trở thành trọng điểm ma tuý lớn của toàn quốc; ngoài việc tái trồng 

cây thuốc phiện, sơ chế nếu không ngăn ngừa sẽ có tinh chế ma tuý với các chế phẩm có 

hàm lượng cao và Thái Nguyên sẽ xuất đi nơi khác trong và ngoài nước. 

- Các chất ma tuý phổ biến hiện nay như thuốc phiện, heroin dần dần được thay 

thế bằng các loại ma tuý tổng hợp như Amphetamin, ATS...rất khó kiểm soát, phát hiện, 

nếu như không tổ chức giám định, xét nghiệm để phát hiện có phải là ma tuý hay không; 

tình trạng lạm dụng trong việc quản lý, sử dụng tiền chất ma tuý và tân dược gây nghiện 

ngày càng phổ biến.  

- Số người nghiện ma tuý tăng tiếp tục làm cho thị trường tiêu thụ phát triển, cơ 

cấu thành phần người nghiện sẽ có những thay đổi căn bản, từ người già sang lớp trẻ. Đặc 

biệt là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, từ khu vực miền núi xa đến Thành phố. 
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- Tình hình thẩm lậu ma tuý sẽ hết sức phức tạp, ngoài tuyến Sơn La, Hòa Bình, 

Cao Bằng, Hà Giang thì các địa bàn khác như: Cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, Bắc 

Giang... là nguồn thẩm lậu ma tuý lớn đưa Thái Nguyên trở thành địa bàn nóng về ma tuý 

tại Việt Nam. 

- Xu hướng tất yếu sẽ hình thành ở Thái Nguyên những tổ chức" dịch vụ ngầm" 

thực chất là tổ hợp tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó có bọn chuyên tổ chức các tệ nạn 

và bảo kê cho các tệ nạn, đồng thời sẽ xuất hiện các tổ hợp tội phạm lớn trong đó có những 

đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

tuý, hoạt động tinh vi, xảo quyệt, liên kết chặt chẽ với tội phạm quốc tế. 

- Mặc dù đã được xoá bỏ cơ bản những nguy cơ tái trồng và trồng mới cây thuốc 

phiện còn tiềm ẩn lớn, không những chỉ đồng bào dân tộc tầy, nùng, sắn dìu mà còn lây 

sang các dân tộc khác ở vùng sâu vùng xa, từ đó kéo theo các hoạt động buôn bán, tàng trữ, 

tổ chức sử dụng ma tuý, buôn bán vũ khí trên địa bàn Thái Nguyên phức tạp hơn về an 

ninh trật tự nói chung, ma tuý nói riêng. 

- Các thế lực thù địch lợi dụng danh nghĩa chương trình dự án về phòng chống ma 

tuý vào Thái Nguyên để hoạt động tình báo, gián điệp để chống phá ta. Ngoài các tuyến 

vận chuyển về đường bộ, đường sông, thì các tuyến đường sắt, và đường bưu điện sẽ được 

bọn tội phạm triệt để lợi dụng để vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. 

3.2 Yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều 

tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên 

Tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 

những năm qua diễn biến hết sức phức tạp. Ma tuý đưa vào Thái Nguyên được xác định 

chủ yếu là thẩm lậu qua biên giới của các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng 

Sơn. Các tổ chức, đường dây ma tuý ở Thái Nguyên thường móc nối với các đối tượng 

nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Bọn chúng cấu kết với nhau chặt chẽ, hoạt động 

thành đường dây khép kín với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Để tránh sự phát 

hiện của cơ quan pháp luật bọn chúng thường dùng những người trong nội tộc tham gia 

vào đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý hoặc lợi dụng, lôi kéo một số 

người dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa kém hiểu bết về pháp luật, điều kiện kinh tế khó 

khăn để thuê họ vận chuyển hoặc trực tiếp bán cho chúng. Một số lợi dụng địa bàn vùng 

sâu, vùng xa hiểm trở, tổ chức thành các đường dây, hình thành từng toán vận chuyển ma 

tuý với số lượng lớn từ các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn tạo 

thành các tụ điểm buôn bán ma tuý công khai, trắng trợn. Tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh 
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Thái Nguyên trong các năm qua chưa giảm, đặc biệt là tình trạng tiêm chích hêroin có 

chiều hướng gia tăng nên nhu cầu tiêu thụ ma tuý lớn. Hầu hết các đối tượng nghiện ma 

tuý đã mua ma tuý về sử dụng vừa bán lại cho các con nghiện khác để tiếp tục mua ma tuý 

sử dụng. 

Thực trạng trên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới trật tự trị an xã hội trong tỉnh, các cơ 

quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động của mình đã sử 

dụng nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý. Hoạt động thực hành quyền 

công tố ở giai đoạn điều tra phạm tội ma tuý của VKS đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu 

tranh đó. Việc THQCT của Viện kiểm sát ở giai đoạn điều tra đối với tội phạm ma tuý một 

mặt vừa giáo dục, phòng ngừa phạm tội, mặt khác vừa tuyên truyền, thuyết phục, cảm hoá mọi 

người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không vi phạm pháp luật và phạm tội về ma tuý, 

đồng thời qua hoạt động THQCT kiến nghị các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi gia 

đình tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này nhằm đảm bảo trật tự trị an cũng như sự phát 

triển lành mạnh. Đây vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ và trách nhiệm đặt ra đối với chủ thể 

THQCT ở giai đoạn điều tra đối với tội phạm hình sự nói chung và tội phạm  ma tuý nói riêng. 

Để thực hiện trách nhiệm của mình và đạt tới mục tiêu, chủ thể của hoạt động THQCT là 

Kiểm sát viên cần quán triệt các quan điểm cơ bản khi THQCT ở giai đoạn điều tra đối với tội 

phạm ma tuý, đó là: 

- THQCT đối với tội phạm ma tuý của VKSND phải quán triệt quan điểm của Đảng, 

chính sách Hình sự của Nhà nước trong xử lý tội phạm về ma tuý. Quan điểm, đường lối và 

chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta là kiên quyết đấu tranh chống tội phạm với 

phương châm giáo dục phòng ngừa là chính, đấu tranh là quan trọng kết hợp với răn đe, giữ 

nghiêm kỷ cương, đề cao bản chất ưu việt và tính nhân đạo của chế độ XHCN, phát huy sức 

mạnh của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức đoàn thể xã hội và mọi công dân trong 

cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma tuý nói riêng. 

Thông qua hoạt động THQCT, VKS phải tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm 

tội, có hay không sự xúi dục, tính chất, mức độ tội phạm thực tế đã gây ra mà quyết định 

TNHS cụ thể đối với người phạm tội. Có như vậy hoạt động THQCT của VKS mới phát 

huy hết tác dụng giáo dục đồng thời đấu tranh phòng, chống loại tội phạm ma tuý gây ra. 

- THQCT đối với các tội phạm ma tuý của VKSND ở tỉnh Thái Nguyên phải căn 

cứ vào diễn biến tình hình tội phạm và những yêu cầu của công tác đấu tranh tội phạm trên 

địa bàn tỉnh trong điều kiện về kinh tế và văn hoá có bước phát triển mới. Để thực hiện yêu 

cầu trên, cần chú ý những nội dung cơ bản sau: 
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+ Diễn biến tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng 

phức tạp. VKS khi THQCT đối với loại tội phạm này phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng 

diễn biến tình hình, xác định chính xác các nguyên nhân, điều kiện phạm tội để quyết định 

việc xử lý có chất lượng và hiệu quả THQCT. Phải xử lý nghiêm khắc với người cầm đầu, 

chỉ huy. 

+ Việc thực hiện THQCT đối với tội phạm ma tuý phải tập trung xử lý nghiêm minh, 

kịp thời có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. Thông qua hoạt động  THQCT vụ án ma 

tuý, VKS kiến nghị các ngành hữu quan có những biện pháp quản lý, giáo dục và ngăn ngừa tội 

phạm có hiệu quả. 

+ Việc tăng cường sự phối hợp để THQCT giữa Viện kiểm sát nhân dân các cấp của 

tỉnh Thái Nguyên với các cơ quan tiến hành tố tụng, Viện kiểm sát phải chủ động phối hợp với 

các cơ quan nội chính, các cơ quan hữu quan khác về phương hướng đấu tranh phòng chống 

tội phạm về ma tuý. Trong quá trình kiểm sát điều tra các vụ án về ma tuý, đặc biệt là đối với 

những vụ án lớn, phức tạp hoặc được xác định là án trọng điểm ở địa phương, Viện kiểm sát 

phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm việc điều 

tra, bắt giam, giữ có căn cứ và đúng pháp luật, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm 

ma tuý trên địa bàn một cách có hiệu quả. 

- THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của VKS phải đảm bảo xu hướng 

toàn cầu hoá và hội nhập Quốc tế. Thực hiện quan điểm này cần chú ý  THQCT đối với các tội 

phạm ma tuý của VKS, ngoài việc đảm bảo quy định của pháp luật Việt Nam còn phải tính 

đến mức độ phù hợp với quy định pháp luật của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới 

theo các Công ước quốc tế. Do đó, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý ngày càng 

khó khăn, phức tạp hơn. Mặt khác, trước yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm 

ma tuý thì năng lực, trình độ của cán bộ, KSV cần phải được nâng cao để đáp ứng với yêu cầu 

đấu tranh tội phạm nói chung, tội phạm về ma tuý nói riêng. 

Trên đây là một số yêu cầu cơ bản về thực hiện nhiệm vụ THQCT ở giai đoạn điều 

tra đối với các tội phạm ma tuý của VKS. Những yêu cầu này là sự định hướng cho việc đề ra và 

lựa chọn các giải pháp thích hợp nâng cao chất lượng THQCT của VKS phù hợp với điều kiện, 

đặc điểm tình hình cụ thể ở tỉnh Thái Nguyên. 
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3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều 

tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên 

3.3.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường giải thích, hướng 

dẫn áp dụng pháp luật  

3.3.1.1 Hoàn thiện pháp luật hình sự và tổ chức triển khai thi hành Tố tụng hình 

sự có liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội 

phạm ma tuý 

Ma tuý kích thích, gây ảo giác làm cho con người nhận thức và hành động không phù 

hợp với các chuẩn mực đạo đức, tập quán, luật pháp thông thường, 80% số người nghiện trả 

lời “làm tất cả mọi việc kể cả phạm tội để có tiền thoả mãn cơn nghiện”. Do đó, ma tuý là tác 

nhân thúc đẩy việc gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, có đến 70% số người 

nghiện hút bị nhiễm HIV, vì vậy ma tuý làm gia tăng căn bệnh thế kỷ AIDS. 

Ma tuý có tác hại ghê gớm như vậy nên việc đấu tranh phòng, chống ma tuý bằng 

công cụ pháp luật cần được đặc biệt coi trọng. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật phải thể hiện rõ thái độ nghiêm khắc của Nhà nước đối với loại tội phạm này nhằm 

ngăn chặn và loại bỏ chúng ra khỏi đời sống xã hội. 

* Hoàn thiện pháp luật hình sự: 

Bộ luật hình sự 2015 quy định các tội phạm về ma tuý tại chương XX từ Điều 247 

đến Điều 259. Việc sửa đổi bổ sung BLHS lần này đã thể chế hóa đường lối chính sách của 

Đảng thể hiện trong Nghị Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam lần 

thứ XI, Nghị Quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 

2020, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp 2013. Đặc biệt tạo ra cơ chế hữu hiệu để bảo vệ chế 

độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần 

bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Hầu hết các điều luật về ma tuý đều được chia thành 5 khung hình 

phạt với các tình tiết định khung tương ứng, phù hợp với mức độ nguy hiểm của từng hành 

vi. Các quy định này mặc dù đã có nhiều điểm tiến bộ nhưng vẫn còn những thiếu sót cần 

phải được hoàn thiện: 

- Về định lượng chất ma tuý: 

Bộ luật hình sự có 5 điều, Điều 248, 249, 250, 251 và Điều 252 có liên quan đến 

định lượng chất ma tuý. Điều luật chia làm 4 khoản quy định lượng ma tuý từ ít đến nhiều 

để làm căn cứ quy định mức hình phạt tương ứng từ thấp đến cao. Việc định lượng các chất 
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ma tuý trong các khoản và tỉ lệ số lượng ma tuý tối thiểu và tối đa trong từng khoản được 

mô tả trong bảng sau: 

Bảng 3.1: Định lượng các chất ma túy BLHS năm 2015 

TT Các chất ma tuý Khoản 2 Tỷ lệ Khoản 3 Tỷ lệ Khoản 4 

 

1 

Nhựa thuốc phiện, nhựa 

cần sa hoặc cao cô ca 

500g đến dưới 

1kg 

 

1/2 

1kg đến dưới 

5kg 

 

1/5 

5kg trở 

lên 

 

 

2 

Hêrôin, côcain hoặc 

Methamphetamine, 

Amphetamine, MDMA 

5g -> 30g 1/6 30g -> 100g 1/3,3 100g -> 

3 Các chất ma tuý khác ở 

thể rắn 
20g -> 100g 1/5 100g -> 300g 1/3 300g -> 

4 Các chất ma tuý khác ở 

thể lỏng 
100ml -> 200ml 1/2 

200ml -> 

750ml 
1/3,8 750ml -> 

 

5 

Lá, rễ, thân, cành, hoa, 

quả cây cần sa hoặc lá 

cây côca 

25kg -> 75kg 1/3 25kg -> 75kg 1/3 75kg -> 

6 Quả thuốc phiện khô 
50kg -> 200kg 1/4 

200kg -> 

600kg 
1/3 600kg -> 

7 Quả thuốc phiện tươi 10kg -> 50kg 1/5 50kg -> 150kg 1/3 150kg -> 

 

Nhìn vào bảng này có thể thấy các chất ma túy là Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây 

cần sa hoặc lá cây côca tại khoản 2, khoản 3 các điều 249, 250, 252 BLHS/2015 đều có 

mức định lượng bằng nhau, Điều luật quy định như vậy thì không thể chấp nhận được, quá 

bất hợp lý dẫn đến các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật không nhất quán, tùy 

tiện muốn đưa vào khoản 2 cũng được mà khoản 3 cũng không sai. Ngoài ra việc quy định 

trọng lượng chất ma tuý này so với chất ma tuý khác ở mức thấp nhất và mức cao nhất 

trong cùng một khung hình phạt và giữa các khung hình phạt trong cùng một điều luật là 

khác nhau và không theo một tỷ lệ đồng nhất. Ví dụ: nếu so sánh tỷ lệ tối thiểu giữa nhựa 

thuốc phiện và hêrôin của khoản 2 và khoản 3 đồng thời cũng là tỷ lệ thấp nhất và cao nhất 

trong cùng 1 khung hình phạt (khoản 2) thấy: theo khoản 2, thì 500gr nhựa thuốc 

phiện=5gr Hêrôin, tỷ lệ là 1/100 còn theo khoản 3, 1kg nhựa thuốc phiện=30gr hêrôin, tỷ lệ 

là 1/33. Quy định này sẽ khiến việc xử phạt không đảm bảo sự khách quan, công bằng giữa 

những người phạm tội.  

Trên thực tế phần lớn những người Mua bán, vận chuyển hêrôin dưới 10gr là 

người nghiện và số buôn bán lẻ. Trong số các đối tượng nghiện hút thì thanh thiếu niên 

chiếm 60%. là chính. Tại khoản 2, Điều 250, 251/BLHS quy định tội Vận chuyển, mua bán 

trái phép chất ma tuý là 5gr với khung hình phạt từ bảy năm đến mười lăm năm, như vậy là 

quá nặng. Chúng tôi thấy rằng mức tối thiểu của khoản này là 10gr sẽ hợp lý hơn. Mặt 
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khác những đối tượng phạm tội mà số lượng hêrôin từ 90gr trở lên phần lớn là bọn buôn 

bán chuyên nghiệp. Luật quy định từ 90gr đến 100gr là thuộc khoản 3 thì vẫn còn nhẹ so 

với luật hình sự của một số nước trên thế giới. Do vậy, chúng tôi kiến nghị giảm mức tối 

đa của khoản 3 đối với các chất ma tuý là Hêrôin, côcain hoặc Methamphetamine, 

Amphetamine, MDMA xuống 90gr nhằm thể hiện chính sách hình sự vừa nghiêm khắc 

vừa khoan hồng đối với từng loại đối tượng. Tác giả cũng xin được đề xuất hoàn thiện mức 

định lượng các chất ma tuý trong các khoản và tỉ lệ khối lượng ma tuý tối thiểu và tối đa 

trong từng khoản được mô tả như sau: 

Bảng 3.2: Đề xuất mức định lượng chất ma tuý 

TT Các chất ma tuý Khoản 2 Tỷ lệ Khoản 3 Tỷ lệ Khoản 4 

 1 Nhựa thuốc phiện, nhựa 

cần sa hoặc cao cô ca 

500g đến dưới 

1.500g 
1/3 

1.500 đến dưới 

4.500 

 

1/3 

4.500g trở 

lên 

 

 2 

Hêrôin, côcain hoặc 

Methamphetamine, 

Amphetamine, MDMA 

 

10g -> 30g 

 

1/3 

 

30g -> 90g 

 

1/3 

 

90g -> 

 3 Các chất ma tuý khác ở 

thể rắn 
30g -> 90g 1/3 90g -> 270g 1/3 270g -> 

 4 Các chất ma tuý khác ở 

thể lỏng 

100ml -> 

300ml 
1/3 

300ml -> 

900ml 
1/3 900ml -> 

 5 Lá, rễ, thân, cành, hoa, 

quả cây cần sa hoặc lá 

cây côca 

10kg -> 30kg 1/3 30kg -> 90kg 1/3 90kg -> 

 6 Quả thuốc phiện khô 60kg -> 180kg 1/3 180kg -> 

540kg 

1/3 540kg -> 

 7 Quả thuốc phiện tươi 15kg -> 45kg 1/3 45kg -> 135kg 1/3 135kg -> 

-  Về hình phạt:  

Một vấn đề nữa cần nghiên cứu là việc quy định hai hình phạt tù chung thân và tử 

hình trong cùng một khung hình phạt (khoản 4 các Điều 248, 250, 251) có điểm bất hợp lý 

do sự khác biệt rất lớn giữa hai mức hình phạt này. Người có mức án tù chung thân, sau 

khi đã chấp hành hình phạt tù từ 10 năm trở lên, nếu cải tạo tốt sẽ được ân xá, đại xá, giảm 

dần thời gian thi hành án. Trường hợp đặc biệt thì chỉ cần chấp hành được 10 năm là có thể kết 

thúc chấp hành án. Trong khi đó tử hình là tước đi quyền sống của con người, là hình phạt rất 

nghiêm khắc mà nhiều nước trên thế giới đã loại bỏ. Do vậy, cần phải tách hai loại hình phạt 

này ra để đảm bảo sự bình đẳng của công dân trước pháp luật đồng thời hạn chế đến mức thấp 

nhất việc sử dụng hình phạt tử hình trừ những trường hợp đặc biệt.  

- Về tội phạm mới  

Tội phạm ma tuý đem lại lợi nhuận siêu ngạch, kẻ phạm tội thường “rửa tiền” qua 

các hoạt động đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp. Luật hình sự nhiều nước đều có quy định tội 

“rửa tiền” là một tội riêng vì nó là một bộ phận không thể thiếu trong các tội phạm về ma 
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tuý. Do đó trong Chương XX (Các tội phạm về ma tuý) Bộ luật hình sự năm 2015 cần bổ 

sung thêm một tội phạm về “tẩy rửa tiền” là “ Tội hợp pháp hoá tiền và tài sản phạm tội do 

tàng trữ, vận chuyển, chiếm đoạt, mua bán, sản xuất trái phép chất ma tuý’’ để thuận lợi 

trong việc hợp tác quốc tế đấu tranh với tội phạm ma tuý.  

* Bảo đảm thực hiện các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình 

sự 2015 

Bảo đảm theo nghĩa chung nhất là “ làm cho chắc chắn thực hiện một việc gì đó’’ 

trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của VKSND các 

cấp ở tỉnh Thái Nguyên là hoạt động phức tạp, tác động trực tiếp đến các quyền của công 

dân. BLHS, BLTTHS năm 2015 về cơ bản đã thể chế hoá được chủ trương của Đảng và 

Nhà nước về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội 

phạm trong tình hình hiện nay. Việc bảo đảm thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra 

các tội phạm ma tuý của VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên, theo chúng tôi phải đáp ứng 

được các đảm bảo dưới đây.  

Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của VKSND 

các cấp tỉnh Thái Nguyên là một hình thức thực hiện pháp luật giữa một bên là tội phạm và 

người phạm tội với một bên là cơ quan tiến hành Tố tụng được Nhà nước trao quyền xử lý 

TNHS đối với người phạm tội. Cơ sở pháp lý để thực hành quyền công tố là BLHS, 

BLTTHS và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các tội phạm ma tuý. Cơ sở pháp 

lý càng hoàn thiện thì thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của VKSND nói chung 

đối với các tội phạm ma tuý nói riêng càng được bảo đảm. Cơ sở quan trọng nhất của thực 

hành QCT ở giai đoạn điều  tra các tội phạm ma tuý là Bộ luật tố Hình sự và Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Về Bộ luật Hình sự: Đây là văn bản pháp luật duy nhất quy định về tội phạm và 

hình phạt đối với tội phạm về ma tuý. Hoàn thiện các quy định của BLHS là yếu tố quan 

trọng hàng đầu về mặt cơ sở pháp lý cho hoạt động thực hành quyền công tố ở gia đoạn 

điều tra các tội phạm ma tuý của VKSND các cấp tỉnh Thái Nguyên. ở nước ta ngay từ 

khi mới giành được độc lập, Đảng và Nhà nứớc đã quan tâm xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật hình sự, bởi vậy, luật Hình sự luôn là ngành luật được pháp  điển hoá sớm hơn 

so với các ngành luật khác, BLHS năm 1999 là kết quả của quá trình đó. Thực hiện các 

quy định của bộ luật Hình sự năm 1999 đã góp phần chắn áp bọn tội phạm nói chung 

cũng như các tội phạm ma tuý, từ đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 

bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và của công dân. Song, trước yêu 

cầu của việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, bộ luật năm 1999 
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không còn phù hợp, vì vậy bộ luật hình sự năm 2015 đã được ban hành thay thế bộ luật 

năm 1999. Tại chương XX quy định các tội phạm ma tuý gồm 12 điều, Đây được coi là 

một bước tiến vượt bậc về trình độ lập pháp của Nhà nước ta. Các quy định của BLHS 

năm 2015 đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các tội phạm cũng như các tội về  ma 

tuý. Đây là cơ sở pháp lý quan trong cho việc thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều 

tra đối với các tội phạm về ma tuý.  

Về Bộ luật Tố tụng hình sự: Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định các vấn 

đề liên quan đến thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng hình sự của các cơ quan tiến hành tố 

tụng, trong đó có THQCT ở giai đoạn điều tra của VKSND đối với các tội phạm ma tuý. 

Cũng giống như BLHS, BLTTHS luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm xây dựng, 

hoàn thiện. BLTTHS năm 2003 là Bộ luật thứ hai, nó được thừa kế những ưu thế của 

BLTTHS trước đây (1988) quy định một cách toàn diện những vấn đề liên quan đến thủ 

tục tố tụng giải quyết một vụ án hình sự. Trong điều kiện hiện nay, trước yêu cầu đấu tranh 

phòng, chống tội phạm nói chung cũng như các tội phạm ma tuý nói riêng, Bộ luật TTHS 

năm 2003 không còn phù hợp, có nhiều điểm hạn chế. Năm 2015 Quốc Hội đã thông qua 

BLTTHS mới. Bộ luật được ban hành trên cơ sở kế thừa những hạt nhân hợp lý của 

BLTTHS năm 2003 và thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cải cách 

tư pháp, nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình 

sự, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, bảo 

đảm và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân trong TTHS. 

Để bảo đảm thực hiện tốt hai đạo luật trên ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên cần tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015: Việc triển khai thi hành BLHS, BLTTHS năm 2015, nhất là các điểm 

mới về THQCT trong giai đoạn điều tra cho các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên phải được quán triệt một cách nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, chất 

lượng. Các nội dung cần làm ngay như: Tổ chức biên soạn, in tài liệu quán triệt, phổ biến, 

tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, hỏi đáp, tờ gấp pháp luật 

và các tài liệu khác phục vụ việc quán triệt chung; Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, 

phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. Ngoài ra đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức phối hợp tuyên truyền 

Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

thành viên của cơ quan, tổ chức mình; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên 

chỉ đạo các tổ chức thành viên tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật 

Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự cho hội viên, đoàn viên của mình; Tập huấn chuyên sâu về 



 

65 

Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành tư pháp, báo 

cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, luật gia; Tập huấn 

chuyên sâu về Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự theo từng lĩnh vực, nhóm đối tượng 

cụ thể; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Thái Nguyên ban hành có liên quan 

đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự để kiến nghị với các cơ quan có 

thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với 

Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: “Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ 

hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại các địa 

điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng”. Để thực hiện tốt việc hỏi cung, phúc cung và 

kiểm sát việc ghi âm ghi hình theo quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự một cách 

khách quan, các cấp, các ngành ở trung ương sớm đầu tư cơ sở vật chất và có kế hoạch đào 

tạo đội ngũ cán bộ kiểm sát viên thực hiện việc ghi âm, ghi hình và các văn bản quy phạm 

pháp luật hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục việc bảo quản, sử dụng, lưu trữ kết quả ghi 

âm, ghi hình việc hỏi cung trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. 

3.3.1.2 Tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong thực hành 

quyền công tố 

Thực tiễn công tác của VKSND ở địa phương trong thời gian qua cho thấy, công tác 

hướng dẫn áp dụng pháp luật của VKSND tối cao và các cơ quan tư pháp Trung ương chưa 

được thực hiện đầy đủ và còn nhiều bất cập; công tác giải thích pháp luật thuộc quyền hạn của 

uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng chưa được chú trọng là những nguyên nhân làm cho hiệu quả 

THQCT của VKS còn chưa cao. 

Nhận thức được những bất cập trong công tác giải thích và hướng dẫn áp dụng 

thống nhất pháp luật, Đảng ta đã có những Chỉ thị, Nghị quyết để chỉ đạo nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của công tác này. Quốc hội ngoài các chức năng, nhiệm vụ chính là làm 

luật và giám sát phải tăng cường giải thích pháp luật. Bởi vì chỉ có Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội mới được Hiến pháp trao cho quyền hạn và nhiệm vụ “giải thích Hiến pháp, Luật và 

Pháp lệnh”. 

Do đặc thù hoạt động THQCT đối với các vụ án hình sự nói chung và THQCT đối 

với các tội phạm ma tuý nói riêng là rất phức tạp, thực tiễn bao giờ cũng rất phong phú đa 

dạng hơn quy định của pháp luật, mặt khác nhiều QPPL về hình sự nói chung (bao gồm cả 

luật nội dung và luật hình thức) còn quy định thiếu cụ thể, không đầy đủ, do vậy công tác 
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giải thích hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật vẫn chưa đầy đủ và đạt hiệu quả như 

mong muốn. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần quan tâm là công tác hướng dẫn ADPL của 

Bộ công an, VKSND tối cao, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao còn chậm, các 

đạo luật lớn như BLHS và BLTTHS được Quốc hội ban hành và có hiệu lực sau một thời gian 

dài thường là nhiều năm sau mới được các cơ quan liên ngành trung ương và Hội đồng Thẩm 

phán Toá án nhân dân Tối cao ra Thông tư liên tịch, Nghị quyết hướng dẫn thực hiện theo 

từng vấn đề cụ thể, do vậy trong thời gian chưa có các văn bản hướng dẫn, mỗi địa phương 

thường có những cách hiểu và ADPL khác nhau, điều này đã ảnh hưởng tới tính thống nhất  

trong THQCT các vụ án hình sự nói chung, các tội phạm về ma tuý nói riêng và là nguyên 

nhân của những tồn tại hạn chế của hoạt động THQCT của các VKS ở địa phương (trong đó 

có VKSND 2 cấp tỉnh Thái Nguyên). 

Để đảm bảo tính thống nhất về ADPL và nâng cao hiệu quả THQCT nói chung và 

THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý nói riêng, công tác giải thích và hướng 

dẫn áp dụng pháp luật cần được thống nhất đổi mới và tổ chức lại để đảm bảo tính kịp thời, 

giải thích và hướng dẫn đầy đủ nâng cao được hiệu quả THQCT.  

- Các giải pháp cụ thể là: 

+ Đối với uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn giải thích 

pháp luật chính thức theo quy định của Hiến pháp, cần thành lập một cơ quan chuyên môn giúp 

Uỷ ban trong việc giải thích pháp luật. Cơ quan này hoạt động chuyên nghiệp với những chuyên 

gia pháp lý đầu ngành, hiểu biết sâu sắc về thực tiễn ADPL. Cơ quan này có sự liên kết chặt chẽ 

với các ngành hữu quan có thẩm quyền ADPL trên từng lĩnh vực. (Trong giải thích pháp luật 

liên quan đến việc xử lý tội phạm về ma tuý thì các cơ quan đó là Toà án nhân dân tối cao, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Uỷ ban phòng chống ma tuý Quốc gia...). 

+ Đối với VKSND Tối cao phải chủ động phối hợp với các cơ quan liên ngành 

Trung ương nhất là với Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an trong hoạt động hướng dẫn 

ADPL để THQCT đối với các vấn đề liên quan đến tội phạm về ma tuý, đảm bảo hoạt động 

thường xuyên, kịp thời. Việc hướng dẫn ADPL trong THQCT về hình sự và TTHS phải có 

những bước chuẩn bị trước để mỗi khi có những văn bản pháp luật mới được ban hành hoặc 

có những sửa đổi của các đạo luật là phải ra ngay văn bản hướng dẫn áp dụng. Trước mắt cần 

ưu tiên hướng dẫn thực hiện những quy định thiếu cụ thể, bất cập gây khó khăn cho việc áp 

dụng như đã nêu ở chương 2. Thời hạn ra văn bản hướng dẫn pháp luật cần phải được quy định 

cụ thể trong các văn bản pháp luật để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nói trên. 

+  Đối với VKSND tỉnh Thái Nguyên cần phải có kế hoạch chi tiết cụ thể về việc tập 

huấn cho KSV, cán bộ mỗi khi BLHS và  BLTTHS được sửa đổi hoặc có văn bản hướng dẫn 
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mới nhất là những văn bản liên quan đến lĩnh vực THQCT đối với các tội phạm ma tuý, trước 

mắt là tập huấn để nhận thức chung về BLHS, BLTTHS năm 2015, thông tư số 17/TTLT của 

Bộ Công an, VKSND Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẩn áp dụng một 

số quy định tại chương XVIII " Các tội phạm ma tuý" Bộ luật Hình sự năm 1999; và TTLT số 

08 của VKSND Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điểm của TTLT số 17 như trên. 

Giải thích và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật là công tác khó khăn và 

phức tạp. Đặc biệt trong xử lý tội phạm ma tuý, đây là loại tội phạm được cả xã hội quan 

tâm. Để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm, người 

phạm tội cũng như không làm oan người vô tội thì các cơ quan có thẩm quyền ở Trung 

ương cần phải có những nghiên cứu, khảo sát và từng bước đổi mới để góp phần nâng cao 

hiệu quả THQCT các vụ án hình sự  nói chung và hoạt động THQCT các tội phạm ma tuý 

nói riêng, đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và pháp chế XHCN ở Việt Nam. 

3.3.2 Nhóm giải pháp đối với ngành kiểm sát ở tỉnh Thái Nguyên 

3.3.2.1 Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức và 

trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ở tỉnh Thái Nguyên 

* Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ 

Để bảo đảm hoạt động thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân nói 

chung, thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của 

VKSND ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng đạt chất lượng và hiệu quả, việc đổi mới công tác 

tổ chức bộ máy là việc làm có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi nói đến công tác 

tổ chức, suy cho cùng là nói đến con người, đó là những chủ thể trực tiếp hoạt động chức 

năng thực hành quyền công tố. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi 

công việc, công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.  

Nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại về công tác tổ chức bộ máy, trong thời 

gian tới, cần thực hiện những giải pháp sau: 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo toàn ngành sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy của các đơn vị theo đúng quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 

năm 2014 và yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát 

các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát. Trước mắt, VKSND tỉnh Thái Nguyên tập 

trung chỉ đạo đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện rà soát, kiện toàn tổ chức và bộ 

máy làm việc của các đơn vị đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng. 

Về lâu dài, theo Chiến lược cải cách tư pháp của Bộ chính trị, cần nghiên cứu mô hình tổ 

chức của ngành Kiểm sát theo mô hình Viện công tố. Theo đó, Viện công tố chỉ đạo hoạt 
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động điều tra, cơ quan công tố được tăng quyền lực và chịu trách nhiệm về hoạt động điều 

tra. Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện nay, dù Viện kiểm sát cũng đã được 

pháp luật trao nhiều quyền hạn trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp. Tuy nhiên, các loại quyền hạn này vẫn ít nhiều mang tính hình thức và thực tế là 

Kiểm sát viên vẫn chưa chủ động trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát việc 

tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra. 

- Viện KSND tỉnh cần rà soát xác định rõ nhu cầu về biên chế và cơ cấu kiểm sát 

viên, kiểm tra viên của từng VKSND các huyện, thị xã thành phố để đề nghị VKS Tối cao 

quyết định giao biên chế cho phù hợp. Nhu cầu về biên chế không chỉ được xác định trên 

cơ sở khối lượng công việc như: số lượng án thụ lý, giải quyết hàng năm mà phải còn được 

xác định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành về công tác kiểm sát các hoạt động tư 

pháp (phải định hình được số lượng công việc trong một năm), các nhiệm vụ chính trị khác 

thuộc phạm vi ngành phải giải quyết và các điều kiện về tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội 

của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, VKS tỉnh báo cáo VKS Tối cao tổng hợp để báo cáo Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội xin bổ sung biên chế cho ngành và phân bổ biên chế cho các địa 

phương, đơn vị; 

Các đơn vị trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên phải xác định rõ yêu cầu và mục 

tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên đảm bảo đủ về số lượng, đạt yêu 

cầu về chất lượng; hàng năm rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, kiểm sát viên để sắp xếp, 

bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy hết năng lực, sở trường của từng cán bộ, kiểm 

sát viên. 

Công tác quy hoạch cán bộ phải được làm thường xuyên và liên tục nhằm tạo 

nguồn cán bộ cho việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt cũng như về lâu dài, đảm bảo tính 

liên tục, kế thừa, khắc phục tình trạng thiếu hụt, chắp vá. Vì vậy, phải hết sức coi trọng 

công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên trẻ, kiểm sát viên chủ chốt. 

Tiêu chuẩn hoá cán bộ, kiểm sát viên ở chức danh, từng cấp; lấy tiêu chuẩn này làm cơ sở 

để quản lý, đào tạo và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

kiểm sát viên phải được làm một cách khách quan, toàn diện cả về mặt chính trị, phẩm chất 

đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và 

mục tiêu đào tạo trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể để xây dựng chương trình, kế 

hoạch và nội dung đào tạo phù hợp và hiệu quả. Mở rộng các hình thức và loại hình đào tạo, 

thường xuyên nghiên cứu, đổi mới các hình thức đào tạo; chú ý kết hợp giữa đào tạo theo 

quy hoạch, kế hoạch với khuyến khích cán bộ, kiểm sát viên tự học tập, nghiên cứu nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cần nhanh chóng hoàn thành xây dựng tiêu chuẩn tuyển 
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dụng cán bộ vào ngành theo hướng chú trọng cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ; có chính sách khuyến khích, ưu tiên những sinh viên được 

đào tạo cơ bản, có học lực khá, giỏi trở lên tại trường Đại học kiểm sát vào ngành. Cùng với 

đó, cần chủ động đề nghị với VKSND Tối cao, Ban tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực, triển vọng 

đưa đi học tập Cao cấp và cử nhân chính trị; có chiến lược cử cán bộ, KSV đi học tập, 

nghiên cứu chuyên sâu (thạc sĩ, tiến sĩ) để có xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho ngành 

và thực sự trở thành những chuyên gia đầu ngành về thực hành quyền công tố và kiểm sát 

các hoạt động tư pháp. 

Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, kiểm sát viên, kịp thời phát hiện 

những cán bộ, kiểm sát viên có biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật nghiệp vụ để uốn nắn và 

xứ lý nhằm làm trong sạch bộ máy của ngành. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 

cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06 của 

Bộ chính trị; phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí Người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh: “Công minh, chính trực,  khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 

* Nâng cao ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, kiểm tra 

viên, kiểm sát viên ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên 

Ngành kiểm sát Thái Nguyên, mặc dù số cán bộ vi phạm xảy ra không nhiều, tuy 

nhiên trong năm năm qua cá biệt vẫn có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, bị xử lý kỷ 

luật, bị truy tố trước pháp luật; đó cũng là những tồn tại, khuyết điểm cần được khắc phục 

kịp thời trong thời gian tới.  

Bên cạnh việc phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các cán bộ, Kiểm 

sát viên có vi phạm pháp luật trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các 

HĐTP; công tác giáo dục nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, 

kiểm sát viên là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi ngành Kiểm sát phải quan 

tâm làm thường xuyên và liên tục. Nâng cao ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức, nhất là 

đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp cán bộ, kiểm sát viên có định hướng đúng đắn trong quá trình 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như trong giải quyết các vấn đề cụ thể. Đồng thời 

giúp cán bộ, kiểm sát viên vận dụng pháp luật đúng đắn, có lý, có tình và không xa rời thực 

tiễn; giúp cán bộ, kiểm sát viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động với công việc 

được giao, không bị sa ngã trước những khó khăn và cám dỗ vật chất, xứng đáng là những 

chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. 

* Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên, kiểm 

sát viên ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
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Đối với những hạn chế, tồn tại về hoạt động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều 

tra chúng tôi đã phân tích ở trên do nhiều nguyên nhân, song có một nguyên nhân rất cơ bản là 

do trình độ năng lực chuyên môn của một bộ phận không nhỏ cán bộ, kiểm sát viên làm công 

tác THQCT còn nhiều hạn chế. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị 

đã nêu rõ: “Công tác cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay. Đội 

ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ năng lực nghiệp vụ…”. Do vậy, 

nâng cao trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên là việc làm có ý 

nghĩa quyết định nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động thực hành quyền 

công tố của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Để đảm bảo cho việc thực hành quyền công tố nói chung và thực hành quyền công 

tố ở giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của VKSND ở tỉnh Thái Nguyên nói 

riêng đạt chất lượng và hiệu quả cao, ngành Kiểm sát phải tiếp tục kiện toàn, đổi mới công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên; thường xuyên tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổng kết kinh nghiệm để nhân ra diện rộng; tổ chức 

nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, mở rộng các hình thức hội thảo, 

trao đổi kinh nghiệm về thực hành quyền công tố với nhiều nhóm tội phạm cụ thể mang 

tính chuyên sâu; trong đó cần phải chú ý theo các hướng trọng tâm: 

- Tập trung bồi dưỡng, giáo dục để mỗi cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên nhận 

thức sâu sắc và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; xác định 

rõ vị trí, vai trò của ngành trong mối quan hệ với các cơ quan tư pháp khác và trong Bộ 

máy Nhà nước, giúp cho ngành Kiểm sát và mỗi kiểm sát viên phát huy được tính độc lập 

của mình, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định trong hoạt động 

THQCT và kiểm sát điều tra, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện kịp thời, 

xứ lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt người, lọt tội, không làm oan 

người vô tội.  

- Xuất phát từ thực tế hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung, của ngành 

Kiểm sát nói riêng chính là hoạt động áp dụng pháp luật; do vậy công tác đào tạo, bồi 

dưỡng phải nhằm giúp cho cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên có kiến thức pháp lý sâu 

rộng, đặc biệt là pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. 

3.3.2.2  Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra của Viện kiểm sát cấp trên 

đối với Viện kiểm sát cấp dưới trong hoạt động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra 

các tội phạm về ma tuý  

Để việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên hoạt 

động đạt hiệu quả như mong muốn, thì công tác quản lý, chỉ đạo điều hành luôn có vai trò 
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rất quan trọng. Đối với ngành Kiểm sát được xác định là hệ thống cơ quan được tổ chức và 

hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất, nên công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có 

vai trò và ý nghĩa quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định đến việc thành công 

hay không thành công hoạt động công tác. Do vậy phải tăng cường hiệu quả công tác quản 

lý, chỉ đạo điều hành, trong thời gian tới cần quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

Để bảo đảm hiệu quả hoạt động, tránh hiện tượng chuyên quyền, độc đoán của 

Viện trưởng, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định thành lập Uỷ ban Kiểm sát tại 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, trong đó có Viện kiểm 

sát tỉnh Thái Nguyên để thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng liên 

quan đến tổ chức và hoạt động của ngành.  

- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ ngành kiểm sát Thái Nguyên; qua công tác kiểm tra để nắm chất lượng hoạt 

động thực tế trong hoạt động nghiệp vụ của từng đơn vị, kịp thời phát hiện những sai 

phạm, thiếu sót để uốn nắn, rút kinh nghiệm. Đồng thời, khắc phục tình trạng, một số đơn 

vị do chạy theo thành tích mà báo cáo không đầy đủ kết quả công tác, đặc biệt là về những 

thiếu sót, tồn tại của đơn vị. 

Thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ và theo dõi thống kê báo cáo, Viện kiểm 

sát tỉnh Thái Nguyên thường xuyên có thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị để kịp 

thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục vi phạm. 

Bên cạnh đó, cần phải tổ chức họp giao ban lãnh đạo hàng tuần ở mỗi đơn vị, mỗi 

cấp; thực hiện giao ban định kỳ giữa lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh với lãnh đạo các đơn vị 

trực thuộc để kiểm điểm, đánh giá kết quả và những việc đã làm được, những việc chưa 

làm được, triển khai kế hoạch công tác của toàn ngành, từng đơn vị trong từng thời kỳ cụ 

thể. Qua đó, phát huy sức mạnh của tập thể trong việc thảo luận bàn biện pháp tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 

động tư pháp của toàn ngành. 

3.3.2.3 Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho ngành Kiểm sát và 

hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên 

Để đảm bảo việc thực hành quyền công tố nói chung, THQCT ở giai đoạn điều tra 

đối với các tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng đạt hiệu quả; trong thời 

gian tới, Đảng và Nhà nước cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên theo các hướng sau: 

- Đầu tư xây dựng mới, khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở 
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làm việc cho các đơn vị VKSND cấp huyện, nhất là các đơn vị ở miền núi, vùng sâu, vùng 

xa như Viện kiểm sát huyện Định Hóa, Viện kiểm sát huyện Võ Nhai...  

- VKSND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật, 

tài liệu, sách báo có liên quan đến lĩnh vực pháp luật cho cán bộ, kiểm sát viên trong tỉnh 

nghiên cứu học tập và áp dụng vào giải quyết các vụ việc cụ thể. Đồng thời, trang bị phương 

tiện đi lại và dụng cụ bảo hộ phục vụ các hoạt động nghiệp vụ có tính độc hại cao như khám 

nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khai quật tử thi, thực nghiệm điều tra… 

- Tiếp tục đề nghị với nhà nước có chế độ lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ 

thoả đáng đối với cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên ngành Kiểm sát để họ có điều kiện 

ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, không bị giao động, sa ngã trước mọi tác động, cám 

dỗ, mua chuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3.3.2.4 Tăng cường sự phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra 

trong giai đoạn điều tra vụ án ma tuý 

Tội phạm ma tuý là một loại tội phạm nguy hiểm, hoạt động của bọn tội phạm có 

đặc điểm khác với các tội phạm khác từ phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội đến 

việc che giấu tội phạm đã thực hiện, nên để thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật và thực hành quyền công tố trong công tác điều tra các vụ án ma tuý, thì việc 

nắm và quản lý tốt tình hình tội phạm về ma tuý có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vì vậy, 

Viện kiểm sát phải tổ chức phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, các lực lượng Cảnh sát nhân 

dân khác một cách chặt chẽ, thường xuyên. 

Trên cơ sở nắm tình hình diễn biến của tội phạm (kể cả tội phạm ẩn), Kiểm sát 

viên mới thực hiện tốt được nhiệm vụ kiểm sát việc khởi tố của Cơ quan điều tra. Có thể 

nói đây là giai đoạn đầu tiên có ý nghĩa làm căn cứ để kiểm sát việc khởi tố vụ án cũng như 

quá trình điều tra, khám phá tội phạm. 

Việc quản lý và xử lý thông tin tội phạm vừa là một nguyên tắc của pháp luật tố 

tụng hình sự, vừa là một nhiệm vụ của công tác kiểm sát điều tra. Do đó, làm tốt công tác 

quản lý và xử lý tin báo tội phạm về ma tuý chính là biện pháp quan trọng để nâng cáo chất 

lượng công tác kiểm sát điều tra. Để nắm và quản lý được tình hình tội phạm ma tuý trên 

địa bàn, đã có nhiều biện pháp khác nhau mà các địa phương đã thực hiện, nhưng một vấn 

đề cốt lõi là phải xây dựng được mối quan hệ phối kết hợp về mặt pháp lý với các ngành 

chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng; phải phân công cụ thể cho một bộ phận, cán 

bộ, Kiểm sát viên cụ thể chuyên trách theo dõi và tổng hợp các tin báo về tội phạm ma tuý, 

quan hệ với các cơ quan chức năng để theo dõi, cập nhật một cách khoa học, thường xuyên 
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nắm tình hình nhằm phục vụ công tác xử lý cũng như công tác kiểm sát điều tra của từng 

vụ án. 

Thực tiễn kiểm sát điều tra tội phạm về ma tuý thời gian qua cho thấy rất nhiều 

trường hợp công an cấp xã, phường phát hiện người ở địa phương mình có tàng trữ ma túy để 

sử dụng rồi bán kiếm lời, nhưng vì nể nang hoặc là người nhà nên đã bỏ qua không tổ chức bắt 

hoặc không thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để bắt người phạm tội quả tang. Điều này 

dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Do đó, Kiểm sát viên phải chủ động trong việc phối hợp với cơ quan 

điều tra đi xác minh trực tiếp đến cấp xã, phường và kiểm tra việc lập hồ sơ, sổ sách về tin báo 

tố giác tội phạm hoặc đưa ra thời gian để kiểm tra các hoạt động này của cơ quan cùng cấp và 

cấp xã xem có thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự không?, theo dõi thời hạn 

giải quyết, thời hạn phải kiểm tra, xác minh nguồn tin. Nếu có dấu hiệu tội phạm mà công an, 

xã, phường chưa xử lý và thông báo tới cấp trên thì ra văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra cùng 

cấp khởi tố hoặc tự mình ra quyết định khởi tố nếu cần. 

Do đặc trưng của công tác kiểm sát điều tra án ma tuý là các vụ án ma tuý thường 

được phát hiện điều tra theo các chuyên án, do đó muốn đánh giá một cách đầy đủ, toàn 

diện vụ án thì Kiểm sát viên phải quan hệ chặt chẽ với cơ quan điều tra. Các chuyên án 

ma tuý thường dùng cơ sở để tiếp cận bọn buôn bán ma tuý giúp cho công tác điều tra 

phá án. Những cơ sở đặc tình đó được bảo vệ và được coi là vấn đề cơ mật. Vì vậy, 

công tác kiểm sát điều tra cần phải nắm vững đặc điểm trên đây để phối hợp chặt chẽ 

với Cơ quan điều tra, góp phần cùng Cơ quan điều tra giữ bí mật tuyệt đối các biện 

pháp nghiệp vụ. Những hồ sơ án ma tuý, đặc biệt là các hồ sơ có liên quan đến cơ sở 

đặc tình cần được lưu giữ theo chế độ riêng. Đây là điều kiện quan trọng để cơ quan 

điều tra xây dựng mối quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra  vụ 

án hình sự nói chung, điều tra vụ án ma tuý nói riêng. 

 

Kết luận chương 3 

Trên cơ sở phân tích đánh giá một cách khách quan, toàn diện những hạn chế, tồn tại 

của hoạt động thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra nói chung thực hành quyền công 

tố ở giai đoạn điều tra của VKSND đối với các tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

nói riêng trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình 

mới đặt ra yêu cầu khách quan phải đảm bảo hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật trong thực 

hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân nói chung, thực hành quyền công tố ở giai 

đoạn điều tra đối với các tội pham ma tuý nói riêng. Trên cơ sở nhận thức chung về các yếu tố 

đảm bảo việc áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện 
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kiểm sát nhân dân và phân tích về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực 

hoạt động này, tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền 

công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu lực, 

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Đó bao gồm các 

nhóm giải pháp sau: 1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, về 

tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; 2.Nhóm giải pháp đối với 

ngành Kiểm sát, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, 

trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân 

dân, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và kiểm tra trong ngành Kiểm sát ; 3. 

Nhóm các giải pháp khác, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ 

phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan 

dân cử và của nhân dân đối với hoạt động áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở 

giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân. 
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KẾT LUẬN 

 

Cùng với quá trình cải cách bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính; tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị (khoá IX) về Chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đang đặt ra yêu cầu khách quan là phải xây dựng mô 

hình tổng thể của hệ thống tư pháp, xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng của từng cơ quan 

trong hệ thống tư pháp. Trong những năm gần đây, mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau 

bàn về vị trí, chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân; tuy nhiên các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vẫn tiếp tục khẳng định VKSND thực hiện chức 

năng " thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ". Đây là cơ sở phương 

pháp luận để tác giả tiếp cận, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản nhất về 

THQCT ở giai đoạn điều tra của Viện KSND nói chung và THQCT ở giai đoạn điều tra đối 

với các tội phạm ma tuý của VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên nói riêng.  

Qua nhiều năm, hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của 

ngành kiểm sát nói chung và của VKSND tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã đạt được những 

thành tích đáng kể. Góp phần ổn định về chính trị, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tập thể; 

bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân. Bên cạnh những 

thành tích đã đạt được, hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra các tội pham ma tuý vẫn 

còn bộc lộ những thiếu sót, vi phạm như: bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; phần nào 

chưa kiểm soát được tình hình tội phạm ma tuý ngày càng đang diễn biến phức tạp; chưa 

đáp ứng được tình hình mới hiện nay. 

Để khắc phục tình trạng trên và nâng cao chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra 

các tội pham ma tuý của VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên, tác giả luận văn đã sử dụng, 

kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và tiếp thu những thành tựu của 

những người đi trước, so sánh và đối chiếu những tài liệu, sách chuyên khảo để phân tích, 

đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật trong THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma 

tuý. Để từ đó đề ra những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng việc áp dụng pháp 

luật. Cụ thể luận văn tập trung vào các vấn đề sau: 

Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm 

ma tuý; các giai đoạn THQCT ở giai đoạn điều tra các tội pham ma tuý. 

Tập trung phân tích thực trạng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý 

của VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong năm năm từ năm 2011 đến năm 2015. Tác giả 
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đã chú ý phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế, nguyên 

nhân của những tồn tại, thiếu sót. 

Để đảm bảo việc thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát 

nhân dân đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

yêu cầu của cải cách tư pháp; tác giả mạnh dạn đưa ra ba nhóm giải pháp cơ bản, đó là: 

Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhóm giải pháp đối với ngành Kiểm sát và 

nhóm các giải pháp khác. Các nhóm giải pháp trên có thể là chưa đầy đủ, tuy nhiên xuất phát 

từ việc tổng hợp, khái quát từ thực tiễn áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở 

giai đoạn điều tra đối với các tội phạm ma tuý của ngành KSND nói chung và Viện KSND 

Thái Nguyên nói riêng. Những kết quả đã đạt được trong luận văn cho thấy có sự nỗ lực, cố 

gắng của bản thân tác giả; sự giúp đỡ nghiêm túc và tinh thần đầy trách nhiệm của các thầy 

cô, các nhà khoa học, các đồng nghiệp trong ngành kiểm sát và đặc biệt là sự giúp đỡ của 

thầy hướng dẫn khoa học luận văn này. Tuy nhiên, do điều kiện nghiên cứu và khả năng 

của bản thân tác giả; nên luận văn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. 

Tác giả luận văn mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học và các đồng 

nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. 
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